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Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam tới năm 2020 
Báo cáo cuối kỳ 

 

PHẦN I GIỚI THIỆU 

1 TÍNH CẦN THIẾT CỦA HỖ TRỢ BỔ SUNG 

1.1  Bối cảnh  

Với mục tiêu chính là phát triển Quy hoạch tổng thể ATGT đường bộ tới năm 2020 và 
xây dựng chương trình hành động cho 5 năm tới, Nghiên cứu này đã được hoàn thành 
với sự nỗ lực không nhỏ của Nhóm nghiên cứu JICA và UB ATGTQG, cùng với các cơ 
quan đối tác khác. Quy hoạch tổng thể và Chương trình hành động đã giới thiệu một hệ 
thống các chương trình phát triển ATGT bao gồm cả những vấn đề của từng lĩnh vực và 
liên ngành, nhằm giảm một nửa số người tử vong do TNGT, cũng như phát triển thể chế 
có liên quan đến ATGT. Vấn đề này bao gồm chương trình đề xuất cơ cấu tổ chức (hoặc 
tái cơ cấu, tùy từng trường hợp) và phát triển hệ thống hướng tới chính sách ATGT toàn 
diện.   

Quy hoạch tổng thể và Chương trình hành động sẽ được Chính phủ Việt Nam cân nhắc, 
thông qua bằng những thủ tục cần thiết. Tuy nhiên, tình hình TNGT nghiêm trọng hiện 
nay đòi hỏi phải triển khai ngay lập tức bất cứ biện pháp khắc phục nào có thể giảm số 
người thiệt mạng. Tất nhiên, Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng thực hiện những biện 
pháp như quy định đội mũ bảo hiểm và tăng cường cưỡng chế nghiêm minh, song song 
với những biện pháp khác để giảm nhẹ tình hình. Tuy vậy, vẫn cần có những nỗ lực lớn 
hơn nũa để phát triển ATGT một cách bền vững. Một trong các vấn đè bức thiết là nâng 
cao ý thức tự giác của người dân, chính việc thiếu ý thức này đã góp đến 80% trong số 
các nguyên nhân TNGT. Vì vậy, họat động có tính cộng đồng (hoạt động văn hóa an 
toàn giao thông) với múc tiêu nâng cao ý thức tự giác của người sủ dụng đường đã 
được đề xuất trong Quy hoạch tổng thể và Chương trình hành động. Để thực hiện thành 
công các hoạt dộng này, không những các bộ liên quan như Bộ GTVT, Công an … mà 
cả chính quyền địa phương, các tổ chức dân sự, hội quần chúng và công ty tự nhân se 
tham gia trong đó UBATGTQG sẽ đống vai trò chủ chốt trong việc thực hiện 

Để đáp ứng những đòi hỏi đó, UB ATGTQG đề xuất Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ 
kỹ thuật để phát triển ATGT bền vững, nhằm hoàn thành sứ mệnh: “Vì một xã hội đầy 
tình người và không TNGT”.  Phần VI trình bày tóm tắt nội dung hỗ trợ kỹ thuật bổ sung 
này.  

1.2 Mục tiêu 

Một trong những vấn đề quan trọng là kiên toàn chức năng và nâng cao năng lực cho 
UB ATGTQG, đặc biệt là đẩy mạnh việc phát triển ATGT toàn diện. Quy hoạch tổng thể 
và Kế hoạch hành động đề xuất một vài chương trình ATGT cho các nhóm cộng đồng để 
nâng cao nhận thức của người dân về ATGT, trong đó vai trò chính thuộc về UB 
ATGTQG. Do đó, để kiện toàn chức năng của UB ATGTQG, hỗ trợ kỹ thuật bổ sung sẽ 
tập trung vào những lĩnh vực sau đây:   

(1) Khảo sát bộ máy tổ chức cần thiết cho Phát triển Văn hóa ATGT,  

(2) Khảo sát thành lập Quỹ ATGT, và 

(3) Hỗ trợ tuyên truyền ATGT để nâng cao nhận thức của mọi người. 
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2 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

Hình 2.1 cho thấy chức năng mới Quy hoạch tổng thể đề xuất cho UB ATGTQG, chủ yếu 
là phát triển kế hoạch, chính sách ATGT toàn diện và bền vững, cùng với việc cải thiện cơ 
chế trao đổi và phối hợp với các cơ quan, ban ngành, nhà tài trợ quốc tế và khu vực tư 
nhân. Được kỳ vọng là cơ quan có vai trò quan trọng, UB ATGTQG sẽ cần có kiến thức 
chuyên môn toàn diện và kỹ năng trao đổi thuyết phục.     

Để nâng cao những kỹ năng và kiến thức thực tế đó, Quy hoạch tổng thể đề xuất phương 
pháp tiếp cận là “Tham gia, trải nghiệm và thực hiện”. Do vậy, Nhóm nghiên cứu JICA và 
Nhóm công tác đã phối hợp thực hiện khảo sát bổ sung. Hình 2.2 cho thấy cơ cấu tổ 
chức cho những chức năng bổ sung. Văn phòng thường trực UB ATGTQG và Ban quản 
lý dự án ATGT sẽ hình thành những nhóm công tác cho chương trình nâng cao năng lực, 
với tư cách là cơ quan đối tác chủ chốt. 

Hình 2. 1  Đề xuất chức năng của UB ATGTQG 
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Hình 2. 2  Cơ cấu công việc cho Hỗ trợ bổ sung 

Quy hoạch tổng thể - Chương trình hành động  
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PHẦN II DỰ ÁN THÍ ĐIỂM PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ 
AN TOÀN GIAO THÔNG 

1 GIỚI THIỆU  

1.1 Bối cảnh và thông tin cơ bản 

TNGT với những tổn thất về người và của gây thiệt hại không nhỏ đến nền kinh tế của 
Việt Nam. Đặc biệt, số vụ TNGT do thanh niên, sinh viên và giới trẻ nói chung có xu 
hướng tăng đến mức kỷ lục nếu không có biện pháp cấp bách nào được triển khai để 
thay đổi nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông, đặc biệt là trên các 
tuyến quốc lộ.   

Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể này là một bước quan trọng trong việc phát triển và 
nâng cao nguồn nhân lực, chất lượng cuộc sống và an sinh xã hội cho người dân Việt 
Nam. Trong nghiên cứu này, bên cạnh những biện pháp chiến lược đã được đề xuất, 
văn hóa ATGT cũng được đề xuất đến chính phủ Việt Nam với hy vọng sự phối hợp 
giữa các cơ quan liên quan và sự tham gia của cộng đồng sẽ được đẩy mạnh để thay 
đổi thói quen nguy hiểm của người tham gia giao thông một cách bền vững, chuyển 
thành những hành vi chuẩn mực, đúng luật. 

Giáo dục ATGT, bao gồm văn hóa ATGT, là một quá trình lâu dài và liên tục, đòi hỏi cả 
sự trao đổi, tuyên truyền thông tin để nâng cao nhận thức của cộng đồng và phát triển 
thể chế (bao gồm cưỡng chế) để thay đổi một cách bền vững nhận thức và hành vi 
của người dân. Văn hóa ATGT thay đổi những hành vi hàng ngày của người tham gia 
giao thông, tạo nên ý thức cá nhân, chuẩn mực khách quan và ăn sâu vào tiềm thức, 
sau đó trở thành văn hóa ATGT một cách tự nhiên. 

Văn hóa ATGT là khái niệm đã được gắn liền với hệ thống giao thông phát triển tại 
nhiều nước, được hiện thực hóa thành công, góp phần giảm thiểu TNGT và số thương 
vong. Do đó, những kinh nghiệm tại các nước sẽ là những bài học quý giá đối với Việt 
Nam. 

Trong bối cảnh đó, cần thiết phải triển khai một dự án thí điểm, như những hoạt động 
đề xuất để đánh giá tính khả thi, khả năng áp dụng và hiệu quả của phát triển văn hóa 
ATGT trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Do vậy, bên cạnh một số các hoạt động 
khả thi khác, dự án thí điểm Văn hóa ATGT đã được thực hiện. 

1.2 Mục đích 

Các hoạt động văn hóa ATGT có thể được thực hiện trong trường học với vai trò chủ 
chốt thuộc về các cơ quan liên quan tại trung ương và địa phương, cùng với sự tham 
gia của cộng đồng. Khi nhà trường và cộng đồng nhận thức được tầm quan trọng của 
ATGT đối với học sinh và người dân địa phương, sự phối hợp giữa các bên sẽ có hiệu 
quả. 

Địa điểm được lựa chọn phải đáp ứng lợi ích của cả nhà trường và cộng đồng địa 
phương. Hai bên phải có thiện chí thực hiện các hoạt động trong quá trình triển khai 
dự án thí điểm. Ngoài ra, dự án thí điểm cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nếu nhà 
trường và địa phương dự định tiếp tục triển khai các hoạt động này sau khi dự án kết 
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thúc. 

Dự án thí điểm cũng được coi như một mô hình mẫu, có giá trị quan trọng trong việc 
tuyên truyền, phổ biến thông tin tới các khu vực khác.  

Mục đích:  

• Giới thiệu văn hóa an toàn giao thông qua các dự án thí điểm. 

• Xác định các cơ quan có liên quan và tham gia vào quá trình thực hiện hoạt 
động văn hóa an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ (UB ATGTQG, Ban 
ATGT Tỉnh, Ban ATGT Huyện, Sở GD&ĐT, Sở Công an, Sở GTVT, UBND địa 
phương, Ban Giám hiệu nhà trường, người dân địa phương,v.v.) và  

• Xác định các vấn đề liên quan đến hiệu quả và tính bền vững của hoạt động 
xây dựng và tuyên truyền văn hóa an toàn giao thông. 

1.3 Đối tượng của dự án thí điểm 

Dữ liệu từ UB ATGTQG và CSGT cho thấy hầu hết các vụ TNGT xảy ra trên các tuyến 
quốc lộ, đặc biệt là khu vực gần trường học là do lỗi chạy quá tốc độ. Do đó, việc cần 
làm trước mắt là nâng cao nhận thức về ATGT đường bộ cho nhà trường, học sinh và 
người dân địa phương, cũng như người tham gia giao thông đi qua khu vực này và 
các cơ quan liên quan.  

Do đó, dự án thí điểm đã giới thiệu Chương trình Tuyến đường an toàn đến trường 
đến cộng đồng địa phương. Đây là chương trình đầu tiên về tuyến đường an toàn đến 
trường được thực hiện trong khuôn khổ nghiên cứu Quy hoạch tổng thể.  

Mục đích của Chương trình Tuyến đường an toàn đến trường như sau: 

• Giới thiệu khái niệm trường học an toàn và an toàn khi đến trường. 

• Giáo dục và tuyên truyền cho học sinh kỹ năng đi bộ và điều khiển xe đạp an 
toàn 

• Nâng cao nhận thức về ATGT trong trường học và cộng đồng 

• Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng nhằm nâng cao ý thức nói chung về 
an toàn của cộng đồng và đẩy mạnh các hành vi văn minh. 

• Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu về văn hóa ATGT 

• Xác định các cơ quan liên quan có vai trò chủ chốt trong việc triển khai các 
hoạt động văn hóa ATGT tại các trường học trên tuyến quốc lộ và bước đầu 
nâng cao năng lực thực hiện của các cơ quan này. 

1.4 Biểu hiện của Văn hóa ATGT 

Văn hóa ATGT được định nghĩa là “thiện chí của một người trong việc tìm hiểu, thực 
hành và áp dụng các hành vi lái xe an toàn, đúng mực hàng ngày, tuân thủ luật giao 
thông và tôn trọng người khác”.  

Sự thành công của chương trình đi học an toàn gắn với tinh thần nhiệt tình của các 
cấp chính quyền cơ sở, nhà trường, cộng đồng cùng thực hiện mục tiêu chung tăng 
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cường ý thức cho người tham gia giao thông và giảm tai nạn. Do đó, phát triển văn 
hóa ATGT phải nhằm nâng cao năng lực đảm bảo phát triển bền vững. 

Đặc biệt là sự phối hợp có hiệu quả của biện pháp 3E (hạ tầng kỹ thuật, giáo dục và 
cưỡng chế), cùng với việc khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, sẽ tạo dựng nền 
tảng nhận thức cho người dân Việt Nam tham gia giao thông đúng luật và tôn trọng 
người xung quanh. 

Phát triển văn hóa ATGT do đó sẽ đẩy mạnh sự thay đổi hành vi như sau: 

i. Người tham gia giao thông tự giác chấp hành, tôn trọng và thực hiện hành vi đi lại 
phù hợp với các quy định về trật tự, an toàn giao thông 

ii. Mọi người tôn trọng, nhường nhịn và quan tâm đến người khác khi tham gia giao 
thông 

iii. Các cơ quan hữu quan (cơ quan giao thông vận tải, cảnh sát giao thông, …) thực 
thi nhiệm vụ một cách đầy đủ và hiệu quả để đảm bảo giao thông luôn an toàn. 

1.5 Định nghĩa về Tuyến đường an toàn đến trường 

Số lượng học sinh đi bộ và đi xe đạp tới trường ngày càng tăng. Do vậy các em cần 
phải được giáo dục và/hoặc nhắc nhở về luật và quy định giao thông.  

Tuyến đường an toàn đến trường là phương pháp khuyến khích các em học sinh, bao 
gồm cả các em khuyết tật, đi bộ và đi xe đạp đến trường an toàn, làm cho các em 
thích đi bộ và đi xe đạp hơn. Ngoài ra, thông qua sự phối hợp với chính quyền địa 
phương, CSGT, cơ quan quản lý đường bộ, huyện, trường và phụ huynh học sinh, 
phương pháp này cũng nhằm nâng cao nhận thức về các mối nguy hiểm tiềm ẩn mà 
các em có thể gặp phải khi đi bộ và đạp xe tới trường, cùng nhau tạo dựng một tuyến 
đường an toàn hơn cho các em. 

1.6 Lựa chọn địa điểm cho dự án 

1) Đặc điểm địa lý và giao thông của địa điểm 

Địa điểm được lựa chọn có đặc điểm đa dạng về địa lý và giao thông, thuận tiện cho 
việc thực hiện. 

(i) Tỉnh Hải Dương 

Hải Dương là tỉnh thuộc vùng đồng bằng Bắc bộ có diện tích là 1 648,4 km2; trong 
đó đất sử dụng cho sản xuất nông nghiệp chiếm hơn 60%. Dân số là 1 757 691 
người. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 2 đường Quốc lộ chạy qua là QL 18 và QL 
5. Quốc lộ 5 là đường giao thông chính nối thủ đô Hà Nội với Hải Phòng, chạy qua 
các tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, đoạn chạy qua Hải Dương có chiều dài là 44,6 
km trên tổng chiều dài của đường là 106 km. Quốc lộ 5 đoạn từ Hưng Yên đến Hải 
Dương chạy qua khu vực nông thôn, qua các khu công nghiệp có quy mô lớn và xí 
nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. 

Về lưu lượng giao thông trên QL 5 tại KM 9, tính theo số phương tiện thì xe máy 
và xe đạp chiếm số lượng cao, khoảng 77% tổng lưu lượng xe. Song, so với so 
với các QL khác thì lưu lượng xe ô tô tham gia GT tương đối cao bao gồm xe con, 
xe tải và xe buýt, số lượng mỗi loại tương đương nhau, tổng là 23%. 
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Đó là một trong những lí do khiến số vụ tai nạn GT của tỉnh Hải Dương cũng cao, 
xếp thứ 18 trên 64 tỉnh, thành phố (riêng trên QL 5 đã xảy ra 57/312 vụ TNGT; chết 
41/233 người, bị thương 39/215 người - Thống kê năm 2008 của Ban ATGT tỉnh 
Hải Dương; trong đó nguyên nhân chủ yếu là do vi phạm tốc độ và vi phạm làn 
đường). 

Bảng 1.6.1 Đặc điểm của tỉnh Hải Dương và địa điểm thực hiện dự án  
Nội dung Tỉnh Hải Dương Huyện Cẩm Giàng Xã Tân Trường 

Diện tích 1.648,4 km2 109,3 km2 8,460 km2 
Số km QL5 chạy qua  44.6 km/106 km   
Dân số 1.757.691 người 125.854 người 13. 257 người 
Mật độ dân số 1.066,30 người/km2 1.151,455 người /km2 1.567 người/ km2

Số hộ gia đình   3.815 hộ 
Số hộ gia định trong khu vực 
100m quanh ngã tư Ghẽ 

 
----- 

 
---- 

 
213 hộ 

Số trường học (2007-2008) 
- Mẫu giáo 
- Tiểu học 
- THCS 
- THPT 
- Trung tâm giáo dục thường 
xuyên 

 
287 
279 
283 
43 

 
19 
21 
20 
3 

 
1 
1 
1 
3 
1 

Tổng số học sinh 388.079  26.328  5.400  
Số văn phòng quanh ngã tư 
Ghẽ 
- Cơ quan chính quyền 
- Văn phòng công ty 

 
 

 

 
 

 

 
 

10 
8 

Số ô tô đăng ký  25.981   
Số xe máy đăng ký   426.901   
Hải Dương đứng thứ 18/64 trong cả nước về số vụ TNGT 
Năm 2007 2008 NH 5 NH 18 
TNGT 358 312 57 35 
Chết 281 233 41 19 
Bị thương 282 215 39 30 
Nguyên nhân TNGT  

Chạy 
quá tốc 
độ 

Chuyển 
làn sai 

Thiếu quan 
sát Vượt sai Lỗi đi 

bộ 
Tai nạn tự 

gây 
Chạy ẩu do bị 

truy đuổi Khác

73 80 37 50 9 35 2 26 

Nguồn: Ban ATGT tỉnh, Công an Tỉnh, Sở GD&ĐT, Sở GTVT. 

(ii) Huyện Cẩm Giàng 

Huyện Cẩm Giàng là một trong 12 huyện của tỉnh Hải Dương, có diện tích 
109,3km2 và dân số khoảng 125.854 người, trong đó có 23.328 học sinh. Huyện 
Cẩm Giàng nằm trên tuyến Quốc lộ 5, có 5 xã, trong đó có xã Tân Trường. Xã Tân 
Trường có 13.257 dân và 3.815 hộ gia đình.  

Ngã tư Ghẽ tại xã Tân Trường là nút giao của cả đường liên tỉnh và liên xã. Số 
lượng các cơ quan, công ty, trường học của xã ở xung quanh ngã tư Ghẽ là 24. 
Do vị trí địa lí có đường QL chạy qua địa phận xã nên số hộ dân sống xung quanh 
ngã tư Ghẽ không nhỏ. Ở xã Tân Trường, ngoài nghề nông người dân sinh sống 
bằng nhiều nghề: Lao động ở khu công nghiệp, lao động dịch vụ: bán hàng, chở 
hàng, xe ôm… Nhu cầu giao thông của người dân tương đối cao. 
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Nút GT Ghẽ (thị tứ) là điểm GT phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn GT vì xung 
quanh ngã tư Ghẽ (trong vòng bán kính 500m – 600m) có nhiều cơ quan, trường 
học: 5 trường học, 1 bệnh viên huyện, 1 trung tâm Giáo dục thường xuyên và 1 
chợ họp hàng ngày. Ngã tư Ghẽ có đèn tín hiệu GT nhưng chỉ để chế độ đèn cảnh 
báo (đèn vàng). Chế độ đèn này đã không đủ tác dụng điều tiết GT ở đây. Trong 
giờ cao điểm, lưu lượng tham gia GT tăng vọt khiến tình trạng ùn tắc GT diễn ra 
thường xuyên, số lượng va chạm và TNGT vì vậy tương đối cao. Chưa kể đến 
hành lang ATGT ở ngã tư Ghẽ bị vi phạm bởi nhà ở, hàng quán của dân, điểm tập 
kết xe ôm… ở đây. 

2) Lựa chọn địa điểm cho dự án 

Trên cơ sở thảo luận với UB ATGTQG và các cơ quan liên quan, các bên nhất trí chọn 
địa điểm thực hiện dự án thí điểm an toàn giao thông toàn diện tại huyện Cẩm Giàng 
tỉnh Hải Dương và trọng tâm là trường THPT Cẩm Giàng.  

Trường THPT Cẩm Giàng nằm trên tuyến QL5, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, 
tỉnh Hải Dương. Dự án thí điểm này sẽ giới thiệu và thực hiện khái niệm nhà trường 
an toàn và đến trường an toàn, trong phạm vi khoảng 500 - 1000m xung quanh nhà 
trường trong đó có nút giao Ghẽ dẫn vào trường Cẩm Giàng (Hình 1.6.1). 

Hình 1.6. 1  Vị trí dự án thí điểm 

 
Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA  
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2 TÌNH HÌNH GIÁO DỤC ATGT TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY 

Tình hình giáo dục ATGT trong nhà trường được thể hiện trong bảng sau đây: 
 

Bảng 2.1.1 Tình hình giáo dục ATGT trong nhà trường hiện nay 
Cấp học Chương trình Giáo dục ATGT 

1. THPT Tích hợp vào chương trình Giáo dục Pháp luật 
2. THCS Tích hợp vào môn học thích hợp trong chương trình 

Tích hợp vào môn Giáo dục công dân:  
- Lớp 6: tiết thứ 23, 24; “Đảm bảo trật tự ATGT” 
- Lớp 7 đến lớp 9, tiết thứ 18: Thực hành ngoại khóa và các vấn đề tại địa 

phương” 
3. Tiểu học Từ tuần thứ 3 của tháng 9 đến tuần thứ 2 của tháng 11, 1 tiết mỗi tuần 

- Lớp 5: 5 bài trong 8 tiết 
- Lớp 1 đến lớp 3: 6 bài trong 8 tiết 

4. Mẫu giáo Chủ điểm ATGT trong 2-3 tuần của học kỳ 2 
Ghi chú: Ngoài ra, ATGT cũng được tích hợp vào các hoạt động ngoại khóa do Đoàn thanh niên, Hội 
chữ thập đỏ và Đội thiếu niên tổ chức vào thứ 2 hàng tuần. Vi phạm giao thông của học sinh được ghi lại 
trong học bạ. Tháng 9 là tháng ATGT. 

Nguồn: Sở GD&ĐT và Nhóm nghiên cứu JICA. 

3 NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC LỰA CHỌN ĐỊA BÀN THÍ ĐIỂM  

Sự chỉ đạo của ngành dọc (Bộ Giáo dục & Đào tạo, sở GD & Đào tạo): 

(i) Bộ Giáo dục & Đào tạo phát động cuộc vận động “Học sinh, sinh viên gương mẫu 
thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật Giao thông”; kí kế hoạch 
liên tịch giữa các ngành Công an, Đài Truyền hình TƯ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 
Bộ GD-ĐT về phối hợp chỉ đạo thực hiện TT ATGT (Chỉ thị 52/2007/CT-BGD&ĐT ngày 
31/8/2007). Trước đó Bộ trưởng Bộ GD & ĐT đã kí ban hành Quyết định số 4458/QĐ-
GDĐT ngày 22/8/2007 ban hành quy định trường học an toàn, phòng chống tai nạn, 
thương tích trong trường phổ thông trong đó có tiêu chí phòng tránh tai nạn Giao 
thông. 

(ii) Công văn số 88/SGD&ĐT-GDTH của Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Dương ngày 
10/08/2007 về “Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của chính phủ 
trong ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Hải Dương”.  

(iii) Từng cơ sở Giáo dục – Đào tạo ở Hải Dương đã tự nhận thức và có nhu cầu về các 
điều kiện đảm bảo ATGT, tăng cường và nâng cao chất lượng giáo dục ATGT trong 
học sinh, trong cộng đồng. Đặc biệt là ở các trường, cơ quan xung quanh ngã tư Ghẽ 
vì đây là nút GT phức tạp, cắt giao giữa đường quốc lộ và đường liên huyện.  

Các văn bản chỉ đạo về phía Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 

(i) Nghị quyết liên tịch số 124/NQLT ngày 6/7/2001 giữa TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về 
“Vận động thanh niên tích cực tham gia giữ gìn và bảo đảm trật tự ATGT” 

(ii) Năm 2007, Đoàn khối các cơ quan TƯphối hợp với Ban tư tưởng Văn hoá TƯ Đoàn 
và Cục Cảnh sát GT đường bộ Bộ Công an tổ chức ngày hội “tuổi trẻ với ATGT” 

(iii) Ngày 18/12/2008 TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiến hành hội thảo xây dựng cuộc vận 
động “Thanh niên với Văn hoá giao thông” 
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4 ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN DỰ ÁN  

4.1 Đặc điểm chung của trường THPT Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương 

Trường THPT Cẩm Giàng có cổng chính ngay trên QL 5, cách ngã tư Ghẽ 200m. 
Trường có quy mô tương đối lớn: diện tích là 27 445m2; có 30 lớp với 1 391 học sinh. 
Tất cả GV đến trường bằng xe máy còn gần như toàn bộ HS (95%) đến trường bằng 
xe đạp.  

Lối đi vào trường từ ngã tư Ghẽ là đường dốc nghiêng, có đoạn thắt cổ chai vì nhà 
dân lấn ra đường khiến cho việc đi lại của GV, HS của trường rất khó khăn; chưa kể 
đến con số hàng trăm HS, GV phải qua đường QL 5 lúc đến trường và tan trường. An 
toàn giao thông là một vấn đề lớn đối với trường; nhà trường không ít lần đã kiến nghị 
các cơ quan có trách nhiệm can thiệp nhưng chưa được giải quyết. 

Hình 4.1.1 Trường THPT Cẩm Giàng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

Pathway to 
School 

Pathway to 
School 

School 
entrance 
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Đặc điểm chung của trường THPT Cẩm Giàng: 

• Trường trung học Cẩm Giàng có hơn 1500 học sinh, hầu hết trong số này sử 
dụng xe đạp hoặc đi bộ đến trường trong phạm vi từ 5-7 km cự ly. 

• Trường trung học Cẩm Giàng có vị trí sát quốc lộ 5, cách ngã tư Ghẽ khoảng 
200m.  Vốn là tuyến vận tải quốc tế, với các khu công nghiệp của các nhà đầu 
tư nước ngoài, mật độ giao thông lớn nên phát sinh nhiều tai nạn. 

• Hàng ngày có hơn 100 lượt học sinh và người dân đi qua nút giao Ghẽ  

• Nhiều em học sinh trung học có các hành vi thiếu an toàn hoặc ý thức kém.  

• Học sinh có xu hướng đề cao các hành vi mạo hiểm.  

• Học sinh vi phạm đèn tín hiệu sẽ khiến các học sinh khác bắt chước và tạo ra 
hiệu ứng xã hội xấu.  

4.2 Giáo dục ATGT tại trường THPT Cẩm Giàng 

Giáo dục ATGT chủ yếu được lồng ghép vào bộ môn Giáo dục công dân. Các vấn đề 
liên quan đến ATGT cũng được lồng ghép vào môn địa lý hoặc ngoại ngữ, và cả trong 
các môn chính khóa và hoạt động ngoại khóa.  

4.3 Tình hình ATGT tại trường THPT Cẩm Giàng 

Theo kết quả khảo sát, tổng số có 40 vụ TNGT liên quan đến học sinh xảy ra trong 3 
năm, chiếm 5% số người bị thương, trong khi số vụ TNGT liên quan đến giáo viên là 5 
vụ. 

Trong số các em học sinh bị tai nạn, có một học sinh lớp 12C2 đã bị xe máy đâm 3 lần 
nhưng may mắn là không bị thương nặng. Một học sinh khác lớp 11B1 cũng bị xe máy 
đâm 3 lần và trong đó có 1 lần bị thương nặng. Đặc biệt, có một em học sinh bị đâm 
xe trên 10 lần, và đã bị thương nặng.  

Cũng theo kết quả khảo sát, nguyên nhân chính gây TNGT là do phân là chưa hợp lý, 
đường hẹp và hành vi lái xe nguy hiểm. Những hành vi đó là đi xe hàng ngang, vừa đi 
vừa nói chuyện hoặc cầm ô, đèo 2 hoặc 3 người, chạy quá tốc độ, chở quá tải, vượt 
sai, lỗi đi bộ và qua đường không cẩn thận. 

4.4 Tình hình ATGT tại ngã tư Ghẽ 

Ngã tư Ghẽ trên QL5, xã Tân Trường Nút GT Ghẽ (thị tứ) là điểm GT phức tạp, với 
nhiều hoạt động giao thông dầy đặc vì xung quanh ngã tư Ghẽ (trong vòng bán kính 
500m – 600m) có nhiều cơ quan, trường học: 5 trường học, 1 bệnh viên huyện, 1 
trung tâm Giáo dục thường xuyên và 1 chợ họp hàng ngày. Hàng ngày, tính chung có 
khoảng 100 học sinh từ tiểu học đến THPT, phụ huynh, giáo viên và người dân đi qua 
khu vực ngã tư Ghẽ. Có khi, những TNGT có thể phòng tránh được lại xảy ra do lỗi 
của học sinh đi bộ, đi xe đạp hoặc người lớn.  
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Hình 4.4.1 Số lượng lớn các em học sinh qua ngã tư Ghẽ hàng ngày 

 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

Tại hầu hết các nút giao trên Quốc lộ và tại ngã tư Ghẽ chỉ để chế độ đèn cảnh báo 
(đèn vàng) để tiết chế lưu lượng giao thông cao và đảm bảo giao thông thông suốt. 
Người điều khiển tự ý lái xe ở tốc độ họ muốn, do vậy khi người đi bộ, học sinh muốn 
sang đường tại ngã tư Ghẽ đều phải đối mặt với những phương tiện chạy nhanh trên 
đường.  

Ngoài vấn đề lái xe không an toàn, còn một số vấn đề về hạ tầng cũng là nguyên nhân 
gây nên TNGT như: 

(i) Không vận hành đèn tín hiệu 

(ii) Vạch kẻ đường không rõ 

(iii) Thiếu biển báo cho người đi bộ sang đường 

(iv) Người lái xe ôm lấn chiếm lòng đường làm nơi đỗ xe, gây cản trở giao thông cho 
học sinh và người đi bộ muốn đi xuống đường gom.  

(v) Lấn chiếm vỉa hè làm cửa hàng, gây cản trở đường vào trường. 

Tại ngã tư Ghẽ thường xuyên xảy ra TNGT. Dựa trên kết quả khảo sát thực địa và báo 
cáo của công an xã Tân Trường và huyện Cẩm Giàng, nguyên nhân chủ yếu gây tai 
nạn là do (1) chạy quá tốc độ, (2) vượt sai, (3) tạt đầu xe đang chạy, (4) không 
nhường đường cho người đi bộ, (5) lỗi do người đi bộ, qua đường khi đang sử dụng 
điện thoại di động và thiết bị khác, và (6) đi xe hàng ngang,v.v.. 

Một khảo sát khác được thực hiện trước khi thực hiện dự án về lưu lượng giao thông 
tại ngã tư Ghẽ. 

1) Khảo sát tại ngã tư Ghẽ 

Để nắm rõ tình hình giao thông tại nút giao Ghẽ, dự án tổ chức điều tra đếm lưu lượng 
giao thông trước khi thực hiện dự án.  

(i) Đề cương khảo sát 

Đề cương khảo sát lưu lượng giao thông thể hiện tại Bảng 4.4.1. 
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Bảng 4.4. 1  Tóm tắt điều tra đếm lưu lượng giao thông 

Quy mô điều tra Điều tra này được thực hiện trong thời gian 1 ngày (24 tiếng) tại ngã tư 
Ghẽ trên Quốc lộ 5, vào ngày 7-8/1/2009. 
Điều tra đếm lưu lượng giao thông được thực hiện để tìm hiểu số lượng 
và loại phương tiện theo hướng đi. Phương tiện được chia thành các loại 
sau: 

Phương pháp 
1) Người đi bộ 
2) Xe đạp 
3) Xích lô 
4) Xe máy 
5) Ô tô con 

6) Taxi  
7) Xe buýt nhỏ (<25 chỗ) 
8) Xe buýt thường (>25 chỗ) 
9) Xe buýt riêng 
10) Xe tải 4 bánh 2 trục 

11) Xe 2 trục 6 bánh 
12) Xe 3 trục 
13) Xe 4 trục hoặc hơn 
14) Xe mooc 
15) Loại khác 

Địa điểm 

 

Nguồn: Nhóm Nghiên cứu JICA 

(ii) Lưu lượng giao thông hàng ngày 

Lưu lượng giao thông hàng ngày qua nút là trên 30.000 xe ô tô/ngày. Số lượng 
phương tiện 2 và 4 bánh như nhau. Lưu lượng giao thông phát sinh từ Cẩm Giàng 
khoảng 10000 xe trong đó có xe mô-tô và ôtô (hình 2.2.1)  

(iii) Điều tra lưu lượng theo giờ 

Cao điểm sáng là 08:00 cao điểm chiều là 18:00, lúc đó tình hình giao thông rất 
phức tạp và dễ xảy ra tai nạn. 

Hình 4.4. 2  Lưu lượng giao thông hàng ngày tại ngã tư Ghẽ 
 
 

 

 

 

 

 

 
       Nguồn: Nhóm Nghiên cứu JICA 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

QL5 (Hà Nội <=> Hải
Phòng)

Cẩm Giàng <=> Hưng Yên

Đi bộ Xe đạp
Xe máy Ô tô
Xe buýt Xe tải loại nhỏ
Xe tải loại lớn Khác

Hưng Yên 
Hải Phòng 

Cẩm Giàng 
Hà Nội 
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Hình 4.4. 3  Lưu lượng giao thông theo giờ tại Ghẽ [QL5 (Hà Nội   Hải Phòng) 

 
Nguồn: Nhóm Nghiên cứu JICA 

Hình 4.4.4  Lưu luợng giao thông theo giờ tại Ghẽ (Cẩm Giàng  Hưng Yên) 

 
Nguồn: Nhóm Nghiên cứu JICA 

2) Ý thức người dân    

Khảo sát 107 người dân sống quanh nút giao Ghẽ được dự án thực hiện chi tiết. Các 
câu hỏi xoay quanh thái độ và hành vi khi tham gia giao thông các thông tin cá nhân và 
sự trải nghiệm trước các tình huống. 

Kết quả chính như sau: 

(i) Hầu hết người dân thấy an toàn khi qua nút giao. 

(ii) Mọi người dân thấy thiếu an toàn ở cao điểm sáng và chiều (6:00-8:00 và 16:00-
18:00). 

(iii) Các yếu tố gây mất an toàn là đèn đường thiếu và đèn tín hiệu kém hiệu quả và 
hành vi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.  

(iv) Yếu tố tăng cường an toàn giao thông là vận hành đèn tín hiệu và tăng cường 
biển báo, sơn kẻ.  
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Hình 4.4. 5  Tóm tắt kết quả phiếu hỏi người dân địa phương về ATGT 

 
Nguồn: Nhóm Nghiên cứu JICA 

3) Các vấn đề về an toàn ở dự án thí điểm    

Kết quả khảo sát cho thấy cần thiết vận hành đèn tín hiệu tại nút giao Ghẽ nhằm đảm 
bảo giao thông thông suốt và tăng cường an toàn cho người tham gia giao thông. 
Ngoài ra, các hoạt động văn hóa an toàn giao thông do cảnh sát và người tình nguyện 
thực hiện có tác dụng bảo vệ người tham gia giao thông có nguy cơ cao cũng như 
nâng cao ý thức an toàn nói chung cho mọi nguời khi tham gia giao thông qua nút giao 
Ghẽ. 

5 HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA AN TOÀN GIAO THÔNG Ở DỰ ÁN THÍ ĐIỂM  

5.1 Kế hoạch hành động và quá trình triển khai 

Triển khai dự án thí điểm về Chương trình tuyến đường an toàn đến trường đòi hỏi 
một kế hoạch hành động toàn diện để hỗ trợ học sinh hình thành thói quen đi bộ và 
đạp xe an toàn, xác định tuyến đường an toàn và đẩy mạnh sự quan tâm của học sinh 
về những mối nguy hiểm tiềm tàng mà các em có thể gặp phải khi đến trường và về 
nhà. 
Quy trình lý thuyết sau đây được phát triển để đơn giản hóa kế hoạch hành động, như 
trong Hình 5.1.1 sau đây: 
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Hình 5.1.1 Quá trình triển khai dự án thí điểm 

20

T･ ch･ c h･p
đ･ g i･ i thi･u
và thông báo
nh･ ng v･n đ･
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Ch･n 24 g iáo viên,
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L･ ra quân Chi･n d･ch
hành đ･ng ATGT,
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luy･n cho 24 hư ･ng
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Chi･n d･ch tuyên truy･n
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D･ án thí đi･m

Phát B･ tài li･u
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c･a Ban ATGT

Ch ngư ơ trình đào t･o sau,
các bu･i h･p và đi･u tra
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l･ a ch･n C･m
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đ･a bàn, 
kh･o sát đ･u vào

 

 Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

5.2 Triển khai các hoạt động 

Để thực hiện thành công các mục tiêu về nâng cao nhận thức ATGT, cần có sự tham 
gia, thực hành và áp dụng của học sinh và các cơ quan liên quan. Để phát triển văn 
hóa ATGT, hai chương trình được giới thiệu như sau. 

1) Hoạt động 1: Góc tuyên truyền văn hóa ATGT cho học sinh 

Đây là hoạt động trong nhà trường, đối tượng chính là các em học sinh. Mục tiêu của 
chương trình là nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia của học sinh vào 
văn hóa ATGT trong trường học. Địa điểm được lựa chọn là trường THPT Cẩm Giàng. 

(i) Góc tuyên truyền văn hóa ATGT được triển khai vào ngày 12/1/2009, với các hoạt 
động kéo dài khoảng 1 tiếng (từ 9:40 đến 10:40) 

(ii) Các hoạt động cụ thể của Góc tuyên truyền văn hóa ATGT; 

(1) Đố vui về giao thông, biển báo (khoảng 20 phút). Lý do chính để thực hiện 
chương trình đố vui này là do đây là chương trình đầu tiên, có thể thu hút 
được sự chú ý của các em học sinh. Quan trọng hơn, hoạt động này nhằm 
nâng câo nhận thức về ATGT. Chương trình cụ thể như sau: 

• CSGT địa phương chuẩn bị 15 câu hỏi về biển báo giao thông và luật 
giao thông đường bộ; 

• Học sinh tham gia trả lời rất sôi nổi; 

• Học sinh trả lời đúng nhận được phần quà của nhóm Nghiên cứu JICA 

• Phần thi diễn ra trên sân khấu chính và được sự tham gia của học sinh, 
cùng với CSGT địa phương. 
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(2) Hướng dẫn cách đi xe đạp đến trường an toàn và trình diễn hành vi nguy 
hiểm cần tránh (khoảng 20 phút). Sau khi xác định được mức độ hiểu biết 
của các em học sinh sau phần thi đố vui về biển báo và luật giao thông, phần 
trình diễn hành vi nguy hiểm cần tránh để nhắc nhở học sinh về những quy 
định, luật lệ được áp dụng đối với những hành vi đó. Các hoạt động cụ thể 
như sau: 

• Dựa trên báo cáo của nhà trường và CSGT địa phương, 3 hành vi đi xe 
nguy hiểm đã được 10 học sinh tình nguyện viên minh họa với sự hướng 
dẫn của CSGT địa phương. 

• Phần trình diễn được biểu diễn cho đông đảo các em học sinh và các đại 
biểu, giải thích lý do tại sao các em cần tránh những hành vi nguy hiểm 
này. 

• Phần trình diễn được thực hiện trong khuân viên trường, nằm giữa sân 
khấu chính và đường dẫn vào khối nhà các lớp học. 

• Hoạt động này được các em học sinh thực hiện dưới sự hướng dẫn tận 
tình của giáo viên và CSGT địa phương. 

(3) Góc tuyên truyền văn hóa ATGT cho học sinh (khoảng 20 phút) cung cấp 
thông tin về giáo dục ATGT cho học sinh với những câu hỏi đơn giản để thu 
hút được sự tham gia của các em học sinh. Hoạt động cụ thể như sau: 

• Học sinh được yêu cầu trả lời câu hỏi và được phát bộ đồ dùng để 
khuyến khích; 

• Các câu hỏi do Nhóm nghiên cứu JICA và các em học sinh chuẩn bị; 

• Học sinh được mời đăng nhập trang web và đăng ký thành viên Góc 
tuyên truyền; 

• Các hoạt động này do các em học sinh tình nguyện viên tự thực hiện. 

                       Hình 5.2. 1  Góc tuyên truyền 

 
Nguồn: Nhóm Nghiên cứu JICA 
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(iii) Công tác chuẩn bị cho các hoạt động như sau: 

(1) Cần 10 học sinh tình nguyện viên khối lớp 10 hoặc 11. 

(2) Các tình nguyện viên hỗ trợ gồm 1 hoặc 2 giáo viên, 1 hoặc 2 CSGT địa 
phương và 1 hoặc 2 người dân địa phương (nếu có thể). 

(3) Để hiện thực hóa các hoạt động văn hóa ATGT, 10 học sinh được tập huấn 
để tham gia điều khiển Góc tuyên truyền. Ví trí, nhiệm vụ và công việc cụ thể 
của học sinh tình nguyện viên được liệt kê trong Bảng 5.2.1. 

Bảng 5.2.1 Vị trí, nhiệm vụ và công việc của học sinh tình nguyện viên tại  
Góc tuyên truyền Văn hóa ATGT 

Vị trí Yêu cầu Công việc Nhiệm vụ 
Trưởng nhóm 
(1 học sinh) 

Năng khiếu lãnh đạo 
Sức ảnh hưởng 
Khả năng lãnh đạo nhóm

Hướng dẫn và lãnh đạo 
nhóm 

Dẫn chương trình (MC)  
Giới thiệu ngắn gọn về hoạt động của 
góc tuyên truyền 
Dẫn chương trình thi đố vui 

Phó trưởng 
nhóm 
(2 học sinh) 

Năng khiếu lãnh đạo 
Sức ảnh hưởng 

Lắng nghe trưởng nhóm 
Hướng dẫn và lãnh đạo 
nhóm 

Hỗ trợ trưởng nhóm dẫn chương 
trình  
Giới thiệu ngắn gọn về hoạt động của 
góc tuyên truyền 
Giúp lên kế hoạch hoạt động 

Thư ký 
(1 học sinh) 

Thân thiện 
Khả năng thực hiện các 
công việc văn thư 

Quản lý tốt tài liệu của 
Góc tuyên truyền 

Làm theo hướng dẫn của trưởng 
nhóm 
Quản lý nhóm và các hoạt động  
Quản lý tốt tài liệu của Góc tuyên 
truyền 

Lễ tân 
(2 học sinh) 

Thân thiện 
Khả năng nói chuyện với 
nhiều đối tượng 

Đón tiếp các bạn học sinh, khách thăm quan 
Giới thiệu các hoạt động  
Hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi 

Hướng dẫn 
đăng ký 
(2 học sinh) 

Thân thiện 
Khả năng nói chuyện với 
nhiều đối tượng 

Đón tiếp các bạn học sinh, khách thăm quan 
Hướng dẫn các bạn học sinh đăng ký Góc tuyên truyền và trả lời 
câu hỏi 

Trợ lý 
(2 học sinh) 

Thân thiện 
Khả năng thực hiện các 
công việc được giao 

Phát bộ dụng cụ cho các học sinh tham gia 
Hướng dẫn các bạn khác tham gia Góc tuyên truyền và trang web

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA. 

(4) Sơ đồ tổ chức của Góc tuyên truyền Văn hóa ATGT: Mỗi học sinh sẽ thực 
hiện các công việc được giao trong mỗi hoạt động. Ví dụ, trưởng nhóm 
được chọn sẽ hướng dẫn và lãnh đạo nhóm, như một người dẫn chương 
trình trong phần thi đố vui (nếu có thể). Thư ký được chọn sẽ thực hiện 
công việc theo chỉ đạo của trưởng nhóm, trợ lý quản lý nhóm và các hoạt 
động, các tài liệu của Góc tuyên truyền. Hình 5.2.2 minh họa sơ đồ tổ chức 
của Góc hoạt động ATGT. 
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Hình 5.2.2 Sơ đồ tổ chức Góc tuyên truyền Văn hóa ATGT 

 

Trưởng nhóm Góc tuyên truyền Văn hóa ATGT 

Phó trưởng 
nhóm 

Phó trưởng 
nhóm Thư ký 

Lễ tân Lễ tân

Hướng dẫn ĐK Hướng dẫn ĐK 

Trợ lý Trợ lý 

 Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

Một chương trình huấn luyện trước dành cho học sinh đã được tổ chức vào 
ngày 9/1/2009 tại trường THPT Cẩm Giàng để đảm bảo thực hiện chương trình 
hiệu quả. Học sinh tình nguyện viên, giáo viên và CSGT địa phương, dưới sự 
trợ giúp của Nhóm nghiên cứu JICA đã lên kế hoạch nội dung chương trình và 
tập dượt các phần trình diễn cũng như các công việc khác. 

Hình 5.2.3 Các học sinh tình nguyện viên của Góc tuyên truyền 

 
Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA. 

(iv) Vật liệu chủ yếu dùng cho chương trình này 

Để lôi cuốn sự chú ý và gây ảnh hưởng mạnh tới các cơ quan liên quan về 
người tham gia, nói riêng là cư dân khu vực chung quanh, hoạt động này được 
tổ chức trong một môi trường hấp dẫn và nhiều thông tin.  
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(1) Thiết kế Góc tuyên truyền 

• Khu vực thông tin học sinh ở sân trường được dùng để lập Góc văn hóa 
an toàn giao thông có trang bị bàn ghế, khăn trải v.v.  

• 3 áp phích đứng với “Góc văn hóa an toàn giao thông” được thiết kế và 
gồm: một áp phích đứng minh họa biển báo và quy tắc giao thông,một áp 
phích khác đưa ra thông điệp “Vì một xã hội giao thông đầy tình người và 
không tai nạn” và áp phích thứ ba đưa ra khái niệm và minh họa về giáo 
dục và văn hóa giao thông ở Nhật. Áp phích này đã lôi cuốn sự chú ý của 
học sinh và các đại biểu.  

(2)  Vật liệu sử dụng 

• Văn phòng phẩm như bút, bút chì, tẩy dùng để ghi đăng ký và trả lời 
bảng câu hỏi 

• Hộp công cụ Văn hóa ATGT như tài liệu đọc, tờ rơi, vở, bút, dây đeo 
chìa khóa, tờ dính có nội dung về ATGT được phát cho các học sinh tới 
thăm Góc và làm vật kỷ niệm. 

2) Hoạt động 2:  Chương trình hỗ trợ đi lại an toàn  

Chương trình này lấy cộng đồng làm gốc và là một chiến lược để nâng cao ý thức 
người dân, trong đó học sinh và cư dân là đối tượng chính. Chi tiết như sau: 

(i) Chương trình hỗ trợ đi lại an toàn 

Trong chương trình này, các biện pháp sau được đề xuất và thực hiện để cải thiện 
ATGT ở Ngã tư Ghẽ.  

(1) Biện pháp chính: Hỗ trợ đi lại an toàn ở Ngã tư Ghẽ, xã Tân Trường, huyện  
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.  

(2) Biện pháp hỗ trợ chính: Nâng cấp môi trường đường và bổ sung biển báo.  

(3) Mục đích: nâng cao ý thức và động viên cư dân tới tham gia Văn hóa ATGT ở 
Ngã tư Ghẽ dọc tới trường THPT Cẩm Giàng.  

(4) Địa điểm: Ngã tư Ghẽ ở QL 5.  

(5) Phạm vi: khu vực có bán kính 500 - 1.000 m từ Ngã tư Ghẽ và khu vực trường 
(Hình 5.2.4). 
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Hình 5.2.4 Minh họa tổ chức đi lại qua đường ở Ngã tư Ghẽ 

 
  Nguồn: Nhóm Nghiên cứu JICA. 

6)  Thời gian và hoạt động của chương trình đi lại an toàn: Chương trình này 
được tiến hành cho thời gian 10 ngày, từ 12-21 tháng Giêng 2009. Do thời 
gian (dự án thí điểm đã diễn ra khá gần với những ngày Tết) và ngân sách hạn 
chế, cũng như gặp một số phức tạp trong việc cho hoạt động đèn tín hiệu giao 
thông, chương trình này chỉ được phép triển khai việc cưỡng chế tại ngã tư 
trong quá trình vận hành như sau:  

• 10 tình nguyện viên địa phương đã được tuyển dụng và đào tạo cách đi lại 
an toàn của chương trình an toàn giao thông để giúp học sinh và những 
người sử dụng đường đi qua ngã tư.  

• 10 người tình nguyện viên đã được đào tạo này được chỉ định để hỗ trợ 
học sinh và những người sử dụng đường đi lại theo 4-hướng của Ngã tư 
Ghẽ trong các giờ cao điểm:  

  Sáng (cao điểm đến trường): 06:30 - 07:30  

  Chiều (cao điểm tan trường): 17:00 - 18:00  

• Các tình nguyện viên hoạt động qua hai lần một ngày trong khoảng thời 
gian 10 ngày (12-21 tháng Giêng năm 2009, ngay trước khi ngày Tết).  

• Các công cụ giao thông khác đã được sử dụng để bảo vệ việc đi lại trong 
thời gian hoạt động.  

• Một số cảnh sát giao thông địa phương giám sát chặt chẽ và mạnh mẽ 
việc đi lại trong thời gian này.  

• Các tín hiệu giao thông cuối cùng đã được cho phép hoạt động trong quá 
trình thực hiện.  
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(7)  Công tác chuẩn bị cho Chương trình đi lại an toàn như sau:  

• Lập danh sách các tình nguyện viên địa phương tham gia vào chương 
trình đi lại an toàn. Mười (10) tình nguyện viên của địa phương đã được 
tuyển dụng và đào tạo (từ Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh tại xã 
Tân Trường) để hỗ trợ học sinh an toàn qua lại ngã tư đến trường.  

• Chỉ định vị trí, chức năng và nhiệm vụ cần thiết đảm bảo đi lại an toàn cho 
các tình nguyện viên: Các tình nguyện viên sau tuyển dụng và đào tạo để 
đảm bảo đi lại an toàn qua việc giúp đỡ học sinh trong thời gian đi qua 
đường vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều suốt thời gian thí điểm. Vị trí, 
vai trò và trách nhiệm được giao cho tình nguyện viên được liệt kê trong 
bảng 5.2.2. 

Bảng 5.2.2 Chức năng nhiệm vụ của Tình nguyện viên hướng dẫn qua đường 

Vai trò Nhiệm vụ 

Kiểm tra mực an toàn bằng cách đứng ở vạch sơn theo các hướng ở Ngã tư Ghẽ 

Quan sát dòng xe và chờ đèn xanh. Xong dung các công cụ báo cho người đi bộ 
qua đường đồng thời hỗ trợ họ.   
Giúp học sinh đi bộ an tòan qua đường trong các giờ cao điểm sáng và chiều. 

Với sự giám sát chặt chẽ của CSGT, lưu ý và hướng dẫn người dân lưu ý và tránh 
những hành vi sai và không an toàn 

 
Tình 

nguyện 
viên hướng 

dẫn qua 
đường 

 
Với sự giám sát chặt chẽ của CSGT, lưu ý và cảnh báo những hành vi vi phạm và 
không an toàn. 

Nguồn: Nhóm Nghiên cứu JICA. 

• Đào tạo trước lễ Khai mạc: Các chương trình đào tạo được cung cấp 
trước lễ Khai mạc để đảm bảo sự thực hành trôi chảy dự án thí điểm. Đây 
là các thủ tục tiêu chuẩn về an toàn giao thông mà tất cả các tình nguyện 
viên phải được học gồm những kiến thức đúng đắn và thực hành đi lại, 
nhằm hỗ trợ người đi bộ đi an toàn qua đường trong thời gian thí điểm. Do 
đó, việc đào tạo về an toàn đi lại gồm:  

(a) Hội thảo vào ngày 9 tháng Giêng 2009 tại Trường Trung Học Cẩm 
Giàng từ 15:00 đến 15:30 

-  Các tình nguyện viên đã tới tham dự buổi thuyết trình về an toàn 
giao thông đường bộ, tình hình hiện tại ở Hải Dương và Cẩm 
Giàng bao gồm các hành vi có nguy cơ cao và các hành vi vi phạm 
quy định về đường bộ / pháp luật giao thông, tín hiệu và biển báo, 
vạch phân làn do cảnh sát giao thông tỉnh Hải Dương và huyện 
Cẩm Giàng với hỗ trợ kỹ thuật từ Nhóm Nghiên cứu JICA.  

(b)  Đào tạo về các hành động cụ thể và về các thông điệp sẽ dùng trong 
khi thực hiện nhiệm vụ  

  -      Đào tạo của CSGT địa phương và nhóm chuyên gia JICA.  

  -      Hướng dẫn về việc làm thế nào để sử dụng loa, còi và cờ  

  -      Hướng dẫn từ các cảnh sát giao thông địa phương   
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(c)  Thực hành của học sinh  

- Với hướng dẫn của cảnh sát giao thông và các chuyên gia địa 
phương  

- Các tình nguyện viên tập thực hiện chức năng giúp đi lại an toàn 
và các học sinh tình nguyện viên thực tập  

 (d) Phân công trách nhiệm triển khai  

  -  Bởi cảnh sát giao thông và các chuyên gia địa phương 

 - Các tình nguyện viên tập thực hiện chức năng giúp đi lại an toàn  

 - Trợ giúp kỹ thuật của Nhóm Nghiên cứu JICA  

(ii) Tài liệu được sử dụng cho hoạt động này:  

Để thực hiện Ngã tư Ghẽ được an toàn cho học sinh, cư dân địa phương và 
người sử dụng đường, và để dự án thí điểm có một tác động mạnh mẽ và ảnh 
hưởng lên tất cả các cơ quan và cá nhân liên quan, đặc biệt là các khu vực lân 
cận khác, chương trình đã đề xuất cải thiện môi trường đường bộ ở đây:  

 (1) Lắp đặt biển/ bảng cho người đi bộ qua lại 

 (2) Sơn kẻ lại lối đi theo bốn hướng, như được hiển thị trong Hình 5.2.5. 

Hình 5.2.5 Hình vạch kẻ được sơn lại theo 4 hướng 

 
  Nguồn: Nhóm Nghiên cứu JICA. 

(3) Vật liệu được sử dụng nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động đi lại, chương 
trình đã huy động:  

• 2 loa  

• 10 còi  

• 4 cờ cỡ vừa  

• 10 áo phản quang ghi thông điệp với nội dung về ATGT  

• Biển tên của các tình nguyện viên / hoạt động viên 

• Văn phòng phẩm, ví dụ như, bút, sổ tay (ghi các điều lưu ý, v.v.)  

 

6   TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA DỰ ÁN THÍ ĐIỂM  
Tổng thể về chương trình hoạt động, các cơ quan liên quan và thời gian của dự án thí 
điểm được tóm tắt trong bảng 6.1.1. 
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Bảng 6.1.1 Tóm tắt chung về các hoạt động của dự án 

Tháng No. Họat động Cơ quan 11 12 1 2 

1 Họp khởi xướng với cơ 
quan chủ chốt UBATGTQG, JICA X    

2 Nghiên cứu ban đầu và 
thu thập dữ liệu Nhóm Nghiên cứu JICA XX    

3 Họp tại chỗ dự kiên làm 
thí điểm 

Nhóm Nghiên cứu JICA, phối 
hợp với UBATGTQG và chuyên 
gia địa phương 

 X   

4 Họp phối hợp và hình 
thành nhóm công tác 

Nhóm Nghiên cứu JICA, Ban 
ATGT, Sở GD-ĐT, Huyện và xã, 
Công an Hai Dương và Cẩm 
Giàng, Sở GTVT, đại diện xã 

 X   

5 Chuẩn bị tài liệu cho 
quan hệ công chúng Nhóm Nghiên cứu JICA  XXX   

6 Phân phối các tài liệu trên Nhóm Nghiên cứu JICA, cơ 
qaun tuyên truyền, thông tin   X  

7 
Chương trình đào tạo 
Tinh nguyện viên và học 
sinh (09-01-2009) 

Nhóm Nghiên cứu JICA, Công 
an địa phuiwong, giáo viên và 
học sinh tình nguyện viên 

  X  

8 
Kiểm tra, xác nhận các 
thiết bị giao thông tại Ngã 
tư Ghẽ 

CSGT, Sở GTVT, JICA, Nhóm 
Nghiên cứu JICA   X  

9 
Khai mạc dự án thí điểm 
“Đường an toàn đến 
trường” 

UBATGTQG, ban ATGT, Sở 
GD-ĐT, GTVT, CA Hải Dương, 
Huyện và xã Cẩm Giàng, giáo 
viên, cư dân, học sinh, Nhóm 
Nghiên cứu JICA 

  XX  

10 Họp tổng kết, đánh giá và 
báo cáo 

Nhóm Nghiên cứu JICA, Ban 
ATGT, trường THPT, các cơ 
quan liên quan, cơ quan truyền 
thống và thông tin đại chúng 

  XXX X 

Nguồn: Nhóm Nghiên cứu JICA. 

Dự án thí điểm Đường an toàn đến trường học được triển khai từng bước và tóm 
lược như sau:  

(i)  Họp các nhân vật và các cán bộ địa phương chủ chốt 

Ngày 15 tháng 11 năm 2008, chuyên gia JICA đã thảo luận với UBATGTQG về 
việc lựa chọn địa điểm.  

Ngày 18 tháng 11 năm 2008, chuyên gia JICA họp Chánh Văn phòng điều 
hành Ban An toàn giao thông Hải Dương. Sau khi thảo luận, khu vực được 
chọn là Trường Trung Học Phổ thông Cẩm Giàng nằm dọc theo QL No.5, tại 
xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.  

(ii)  Thăm và khảo sát trước hiện trường  

Các chuyên gia JICA quan sát tại Ngã tư Ghẽ và Trường THPT Cẩm Giàng 
trong thời gian giờ cao điểm vào buổi sáng (06:15 đến 07:30).  

Cuộc phỏng vấn cũng đã được tiến hành bởi các chuyên gia JICA với các cư 
dân địa phương sống gần nút giao (chủ cửa hàng, lái xe taxi trình và lái xe gắn 
máy).  

Bảng Câu hỏi đã được phân phối cho hiệu trưởng trường học, giáo viên và 
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học sinh để thu thập thông tin về các địa phương và các tình huống giao thông 
và công tác giáo dục an toàn giao thông trong lớp học.  

(iii)  Họp lần thứ hai các nhân vật và các cán bộ địa phương chủ chốt để thành lập 
nhóm làm việc  

Ngày 27 tháng 11 năm 2008, các đại diện của JICA họp với Chánh Văn phòng 
Ban An toàn giao thông Hải Dương và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (kiêm 
thành viên của Ban An toàn giao thông Hải Dương Uỷ) để tái xác nhận sự lựa 
chọn vị trí và đồng ý về dự thảo kế hoạch hành động.  

Trong cuộc họp, Ban An toàn giao thông tỉnh đã xác minh rằng các cơ quan 
liên quan đến nhiệm vụ đều được chấp thuận như nêu trong các tài liệu chính 
thức của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban ATGT tỉnh và huyện.  

(iv) Họp lần thứ ba trước khi đào tạo và vận hành chương trình  

Cuộc họp lần này được tiến hành ngày 9 tháng 12 năm 2008 tại Cẩm Giàng. 
Các tổ chức tham gia cuộc họp về việc triển khai thực hiện dự án gồm có đại 
diện từ Ban An toàn giao thông Hải Dương và Cẩm Giàng, Sở GD-ĐT, Công 
an, Phòng Văn hóa, Hiệu trưởng trường học  và các cơ quan truyền thông.  

Các chuyên gia JICA và những người tham gia thảo luận và hoàn chỉnh kế 
hoạch hành động cũng như các chi tiết hoạt động tại Ngã tư Ghẽ và khuôn 
viên trường.  

Các hoạt động chính đã được thoả thuận là Góc Văn hóa an toàn giao thông 
dành cho học sinh, cải thiện cơ sở hạ tầng, đào tạo cho tình nguyện viên địa 
phương và học sinh và tổ chức buổi khai mạc. Trong đó, hoạt động của hệ đèn 
tín hiệu giao thông tại nút giao phải được chấp thuận bởi Cục Cảnh sát giao 
thông đường bộ-đường sắt.  

(v) Tài liệu chuẩn bị cho Quan hệ công chúng  

Vật tư, phương tiện: tài liệu phổ biến về văn hóa an toàn giao thông bao gồm 3 
áp phích và 3.000 tờ rơi được thiết kế bởi các chuyên gia Nhật Bản, hoàn 
thành ngày 8 tháng Giêng 2009.  

Biểu ngữ An toàn giao thông đã được giới thiệu tại Ngã tư Ghẽ từ 8-10 tháng 
Giêng 2009 và phòng Văn hóa Cẩm Giàng quản lý.  

(vi) Chương trình đào tạo và lắp đặt các thiết bị an toàn ở Ngã tư Ghẽ 

Ngày 9 tháng Giêng năm 2009, các tình nguyện viên địa phương đã được 
cảnh sát giao thông và các chuyên gia địa phương đào tạo  trên cả lý thuyết và 
thực hành qua bảo đảm đi lại an toàn giao thông. Học sinh tình nguyện viên 
cũng đã được đào tạo để tham gia vào an toàn giao thông cho Góc hoạt động 
văn hóa.  

(vii) Lễ Khai mạc Đường an toàn đến trường học  

Ngày 12 tháng Giêng năm 2009, một lễ Khai mạc trong Trường THPT Cẩm 
Giàng đã được tiến hành. Hiện diện trong buổi lễ có đại diện từ UBATGTQG, 
JICA, Bộ GD-ĐT, Ban Tuyên giáo Hà Nội, Uỷ ban nhân dân, tỉnh, huyện và 
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Ban An toàn giao thông (kiêm lãnh đạo trong Công an, Giao thông Vận tải, 
Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Văn hóa), các cơ quan truyền thông, các cư 
dân địa phương, học sinh, phụ huynh và giáo viên của Trường Trung học Cẩm 
GiàngTrường Trung học Cẩm Giàng và một số trường học trên QL No.5.  

Chương trình gồm 3 phần: chính thức khai mạc, họat động an toàn giao thông 
trên khuôn viên, và an toàn giao thông đi lại tại Ngã tư Ghẽ.  

Trong thời gian đầu, sau các phát biểu là cuộc thi tìm hiểu ATGT. Các học sinh 
đã rất chăm chú và rất thích tham gia. Quà tặng đã được trao cho học sinh có 
câu trả lời chính xác. Phiên họp thứ ba, là tái hiện của các hành vi có nguy cơ 
mất an toàn giao thông và các hoạt động văn hoá được thực hiện ở Góc Văn 
hóa ATGT với các học sinh tình nguyện viên.    

                       Hình 6.1.1 Hoạt động trong chương trình khai mạc 

 
    Nguồn: Nhóm Nghiên cứu JICA. 

Phần thứ tư được tiến hành là tổ chức đi lại an toàn ở Ngã tư Ghẽ. Mười 
người tình nguyện viên địa phương đã được đào tạo ra thực hành tại Ngã tư 
Ghẽ. Từ 12-22 tháng Giêng năm 2009, các chương trình đi lại an toàn được 
tiến hành với lực lượng này trong thời gian cao điểm để giúp học sinh và các 
người đi bộ qua đường. Mặt khác, các học sinh tình nguyện viên cũng mô 
phỏng chương trình này trên khuôn viên, chuẩn bị cho các hoạt động khác 
trong tương lai. 

                       Hình 6.1.2 Hoạt động hướng dẫn đi lại an toàn ở Ngã tư Ghẽ 

 
   Nguồn: Nhóm Nghiên cứu JICA. 

(viii) Các hoạt động tiếp theo trong dự án thí điểm sau khi lễ Khai mạc  

Các chuyên gia JICA tiến hành theo dõi, quan sát và giám sát họat động của 
đội Tình nguyện viên và học sinh từ ngày 16-21 tháng Giêng 2009. Từ 15-22 
tháng Giêng năm 2009, Viện Chiến lược phát triển Giao thông vận tải thực 
hiện công tác đếm xe cũng như điều tra nhận thức về an toàn giao thông với 
Bảng câu hỏi lấy ý kiến của cộng đồng địa phương như đã nêu trên.  
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7  PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN “ĐƯỜNG AN TOÀN ĐẾN TRƯỜNG” 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA AN TOÀN GIAO THÔNG  

7.1 Kết quả khảo sát các học sinh tại Trường THPT Cẩm Giàng  

Các cuộc khảo sát được tiến hành với 38 học sinh vào hôm trước khi dự án kết thúc. 
Các câu hỏi tập trung vào tính hữu ích và hiệu quả của các hoạt động trong “Đường 
an toàn đến trường” như một phần của Chương trình văn hóa an toàn giao thông. Các 
kết quả như sau:  

(i)  Sau khi xem biểu diễn 3 hành vi nguy cơ, 33/38 học sinh cho rằng việc biểu diễn 
này là hữu ích và họ thấy rõ sự nguy hiểm của việc đi lại tại địa phương đồng 
thời chỉ ra các hành vi nguy hiểm của người đi bộ và người đi xe đạp.  

(ii)  Tuy nhiên, các học sinh không tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan 
đến an toàn giao thông ngoài những gì được cung cấp trong lớp học, chủ yếu là 
vì các hoạt động này không thú vị.  

(iii) Dự án thí điểm mong muốn tăng cường sự tham gia của các học sinh vào hoạt 
động văn hóa an toàn giao thông. Tất cả các học sinh cho rằng họ sẵn sàng để 
tham gia vào các hoạt động trong tương lai nếu có cơ hội.  

(iv)  Toàn thể 33 học sinh cho là cuộc thi tìm hiểu ATGT là có hiệu quả.  

(v)  Hầu hết các học sinh nghĩ rằng cung cấp các hộp công cụ Văn hóa ATGT là 
sáng kiến tốt, nhưng cần phải có các công cụ khác nhau cho từng hoạt động.  

(vi) Dự án thí điểm đóng góp cho việc thành lập các khu vực an toàn trường học, với 
nội dung tập trung vào “Đường an toàn đến trường” cũng đã làm nâng cao nhận 
thức ATGT của các học sinh, giáo viên và cư dân địa phương. Tất cả các phỏng 
vấn của 15 giáo viên, nhân viên có liên quan từ các cấp chính quyền, các cư 
dân, và các tình nguyện viên cho biết việc thực hiện các hoạt động văn hóa 
ATGT rất hữu ích.  

(vii)  Góc Văn hóa ATGT của học sinh đã hoạt động thành công trong việc nâng cao 
nhận thức của  học sinh với việc họ tự tiếp tục cập nhật thông tin về an toàn giao 
thông và thảo luận với nhau.  

(viii)  Có 36 học sinh xác nhận rằng các hoạt động tại Ngã tư Ghẽ có kết quả đáng kể 
và mong muốn rằng các hoạt động này sẽ tiếp tục.  

(ix)  Các vấn đề còn lại sau khi việc thực hiện các dự án thí điểm là giải phóng khu 
đất của các cửa hàng bán lẻ mà hiện đang án ngữ và cản trở đường đến trường 
ở Ngã tư Ghẽ.  

7.2 Kết quả khảo sát với cư dân địa phương và các tình nguyện viên  

Một Bảng câu hỏi điều tra cũng đã được thực hiện với cư dân địa phương và tình 
nguyện viên và đã có những kết quả sau:  

(i) Phần lớn cư dân nghĩ rằng hệ đèn tín hiệu giao thông hoạt động ở Ngã tư Ghẽ 
có hiệu quả, trong khi một số người trong số họ không nghĩ như vậy vì nó đã 
không được vận hành đầy đủ tất cả các ngày. 
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(ii)  Đa số cư dân nghĩ rằng thí điểm an toàn giao thông trong đi lại mang lại 

những thay đổi đáng kể, trong khi một số người trong số họ không nghĩ như 
vậy vì một số tình nguyện viên vẫn còn có thái độ tiêu cực và xử sự thiếu lịch 
sự.  

(iii)  Hiện vẫn còn một số khó khăn như là mức độ nhận thức hạn chế của cư dân 
địa phương, hạn chế hoạt động của đèn tín hiệu giao thông; khoảng cách 
tương đối xa của học sinh từ nhà đến trường học, và dự án triển khai thực 
hiện chỉ giới hạn ở Ngã tư Ghẽ.  

(iv)  Tuy nhiên, phần lớn cho rằng dự án thí điểm đã thành công và cần được tiếp 
tục.  

(v) Khuyến cáo rằng đối với các trường học, cần có thêm Thi Hỏi & Đáp với nội 
dung rộng hơn, lâu hơn và thường xuyên hơn.  

(vi)  Giáo dục an toàn giao thông trong trường học và cộng đồng cần được tăng 
cường hơn nữa.  

(vii) Cần có một chương trình xác định điểm đen trên tất cả đường đi tới trường 
học trong cả nước.  

(viii)  Nên được chia sẻ kinh nghiệm với nước ngoài.  

7. 3  Kết quả khảo sát từ chính quyền địa phương  

Cuộc phỏng vấn khảo sát được tiến hành với chính quyền địa phương có liên quan để 
có các thông tin phản hồi về tổng thể và về việc triển khai thực hiện. Kết quả của cuộc 
khảo sát này như sau:  

(i)  Hợp tác giữa các cơ quan liên quan cũng như mức độ quan tâm của họ còn 
hạn chế và nghèo nàn.  

(ii)  Một lợi thế lớn là mong muốn mạnh mẽ của cư dân địa phương, công ty và 
trường học trong khu vực này trong việc cải thiện tình hình trật tự giao thông, 
hiện tại vẫn còn nguy hiểm và phức tạp.  

(iii)  Tuy nhiên, trở ngại chính là thời hạn rất ngắn và giới hạn của dự án thí điểm 
và tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức liên quan trong 
việc tiến hành các các hoạt động ngắn hạn.  

(iv)  Hơn nữa, hiện có các vấn đề kỹ thuật liên quan đến QL 5 cần cả các cơ quan 
trung ương và cấp tỉnh cân nhắc và dành sự ưu tiên vì sự an toàn của người 
dân.  

8   ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA DỰ ÁN  

Hoạt động văn hóa ATGT gắn với nhiều hoạt động xây dựng cộng đồng khác nhau tuỳ 
thuộc vào điều kiện cụ thể và nhóm đối tượng. Điều quan trọng là cộng đồng dân cư 
nắm được mục tiêu và tính chất của hoạt động và tham gia hình thành thói quen văn 
hóa. Ban ATGT tỉnh cần có sự chỉ đạo và theo dõi triển khai các chủ trương chung của 
UBATGTQG. Do vậy, cần có năng lực dánh giá và theo dõi các hoạt động. Tại dự án   
thí điểm này, các chuyên gia JICA và UBATGTQG cùng đánh giá và theo dõi hoạt 
động. Các kết quả theo dõi trình bày ở trên sẽ đóng góp vào việc triển khai các hoạt 
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động sau này. 

Dự án thí điểm có thể được đánh giá trong hai lĩnh vực. Một là về nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực và hai là về việc nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng đường bộ.  

(i) “Đường an toàn đến trường” của dự án thí điểm an toàn giao thông tích hợp 
các hoạt động văn hóa theo nguyên tắc 3Es (giáo dục, kỹ thuật và cưỡng chế) 
chỉ có kết quả nếu có sự tham gia của nhiều cơ quan ở các cấp khác nhau.  

(ii) Một tích hợp tuyên truyền an toàn giao thông thông qua cung cấp thông tin về 
giáo dục ATGT và Góc học sinh cũng như các biện pháp kỹ thuật công trình 
như: nâng cấp biển báo, sơn kể lại vạch đi bộ, cho đèn tín hiệu hoạt động và 
cưỡng chế thực thi pháp luật giao thông ở cả hai trường học và ở Ngã tư Ghẽ 
là một động lực để tạo ra qun hệ hợp tác, giao tiếp, sự tham gia và cùng làm 
việc với nhau như một nhóm để thực hiện các mục tiêu của thí điểm.  

(iii) Dự án thí điểm khuyến khích các trường học và chính quyền địa phương (tỉnh, 
huyện và xã) phối hợp chặt chẽ hơn, thông qua các cuộc thảo luận và hội họp, 
về các hoạt động văn hóa an toàn giao thông. Nhà trường được cấp có thẩm 
quyền cho phép thành lập hai nhóm tình nguyện viên với việc Uỷ ban nhân 
dân đẫ phát hành một quyết định (Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 06/1/2009 
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Tân Trường).  

(iv)  Dự án thí điểm về văn hóa an toàn giao thông góp phần phát triển năng lực và 
tăng cường phối hợp Ban An toàn giao thông ở tất cả các cấp, chẳng hạn như 
công văn 363/UBATGTQG ngày 21 tháng 11 năm 2008 của UBATGTQG và 
công văn 78/CV-ATGT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ban An toàn giao 
thong Hải Dương.  

(v)  Các phương tiện bảo đảm giao thông tại Ngã tư Ghẽ đã được cải thiện với 
việc sơn lại vạch đi bộ, lắp đặt mới biển báo, di chuyển của điểm đỗ xe ôm v.v. 
Kết quả là, khu vực Ngã tư đã được mở rộng hơn và xóa bỏ chuớng ngại vật.  

(vi) Góc Văn hóa an toàn giao thông cho học sinh tại Trường Trung Học Cẩm 
Giàng đã được thành lập, hệ thống biển báo trên tường đã được sơn lại, vạch 
đi bộ cũng được sơn trên khuôn viên cho các hoạt động mô phỏng, và Bảng 
thông báo dự án thí điểm đã được đặt ở  trước lối vào ngay tầm nhìn.  

(vii)  Các thiết bị tăng cường đã được hoàn thành vào ngày 7 tháng Giêng 2009. 
Ngoài ra, các cơ quan có trách nhiệm cũng đã đồng ý cho hoạt động đèn tín 
hiệu giao thông tại Ngã tư Ghẽ trong thời gian cao điểm sau khi JICA chính 
thức gửi một công văn tới Công an Hải Dương ngày 4 tháng Giêng 2009.  

9  KHÓ KHĂN VÀ GIỚI HẠN  

Mặc dù các thông tin phản hồi rất tích cực về dự án thí điểm từ các cuộc điều tra, vẫn 
còn một số yếu tố đã gián đoạn và làm chậm lại quá trình triển khai. Thành công hay 
thất bại của bất kỳ hoạt động nào đều phụ thuộc vào ý chí tham gia của các cơ quan 
nòng cốt và ý muốn phối hợp các cơ quan khác. Ngoài ra, không có một tổ chức duy 
nhất nào có thể chịu trách nhiệm toàn bộ về vấn đề đi lại an toàn. Tất cả các bên liên 
quan như cơ quan và những người trong cộng đồng cần làm việc cùng nhau để thực 
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hiện đúng và đầy đủ kế hoạch cho từng bối cảnh hay tình huống.  

(i)   Hợp tác giữa các cơ quan có liên quan  

Rõ ràng rằng chính quyền địa phương với nhiều tổ chức và lĩnh vực khác 
nhau vẫn còn hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm về việc làm thế nào để hợp 
tác và phối hợp có hiệu quả như là một nhóm. Điều này dẫn đến một số chậm 
trễ và không chắc chắn về cơ quan sẽ là chủ chốt để thực hiện thí điểm.  

Nhà trường và nhân dân cấp cơ sở cấp, đặc biệt là cư dân đã sẵn sàng tìm 
hiểu, hợp tác và tham gia các hoạt động lâu dài chừng nào có được ý kiến từ 
trên xuống, trong khi chính quyền địa phương vẫn còn do dự (ngay cả khi nó 
đã được ở phù hợp với trách nhiệm của họ).  

(ii)  Mức độ giao tiếp giữa các cơ quan có liên quan  

Chính quyền địa phương vẫn dựa vào một công văn / thư cho một chiều (thay 
vì gặp mặt để trao đổi) dẫn đến sự chậm trễ trong tiến trình.  

(iii)  Thời gian triển khai thực hiện thí điểm dự án và  chương trình  

Giai đoạn thực hiện thí điểm quá ngắn mà đã dẫn đến ít giao tiếp và thiếu cơ 
hội để phối hợp giữa các cơ quan liên quan đôi khi dẫn đến sự vội vàng để kịp 
tiến độ.  

Thời gian hoạt động của tín hiệu giao thông tại Ngã tư Ghẽ đã rất hạn chế chỉ 
cho giờ cao điểm.  

(iv)  Thiếu kiến thức kỹ thuật và hạn chế về ngân sách  

Chính quyền địa phương còn bị hạn chế về kiến thức và kỹ thuật, cùng với 
hạn chế kinh phí sẽ dẫn đến sự thiếu bền vững và liên tục của dự án phát triển.  

(v)  Các cửa hàng bán lẻ vẫn tồn tại gây trở ngại trên những con đường đến 
trường học.  

10  KẾT LUẬN  

Việc tiến hành thí điểm dự án có thể được kết luận như sau:  

(i)  Việc triển khai hoạt động văn hóa an toàn giao thông trên “Đường an toàn đến 
trường” đã tương đối thành công trong việc (1) khuyến khích sự tham gia của 
địa phương; (2) nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, và (3) thúc đẩy 
phát triển giáo dục an toàn giao thông và hoạt động văn hóa an tòan giao 
thong trong các trường học và cộng đồng địa phương của xã Tân Trường, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.  

(ii)  Thí điểm về phát triển văn hóa an toàn giao thông đã giới thiệu một cơ hội để 
xây dựng năng lực và phát triển nguồn nhân lực, không chỉ ở các cơ quan 
chính phủ trung ương và địa phương, mà còn trong các trường học, cộng 
đồng và người dân sở cấp.  

(iii)  Tích hợp tuyên truyền an toàn giao thông thông qua giáo dục và cung cấp 
thông tin cho học sinh qua các hoạt động Góc văn hóa và kỹ thuật công trình 
như: nâng cấp biển báo, sơn kẻ lại vạch sang đuờng, cho đèn tín hiệu hoạt 
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động và cưỡng chế giao thông ở cả hai trường học và ở Ngã tư Ghẽ là một 
động lực để tạo ra cùng hợp tác, giao tiếp và sự tham gia và cùng làm việc với 
nhau như một nhóm để thực các mục tiêu của các dự án thí điểm.  

(iv)  Các hoạt động Góc văn hóa an toàn giao thông cung cấp các học sinh một địa 
điểm thú vị và học tập, đặc biệt là Thi tìm hiểu và mô phỏng hành vi nguy hiểm. 
Điều này đã giúp đáng kể tăng cường nhận thức an toàn giao thông của học 
sinh một cách nhập tâm chứ không phải là bắt buộc chúng trước khi tham gia 
giao thông trong một xã hội cơ giới. Điều này chứng tỏ là an toàn giao thông 
giáo dục không chỉ cần được cung cấp trong chương trình giảng dạy chính 
thức mà nên kèm theo một phương pháp tiếp cận thực tế để các học sinh có 
thể có kinh nghiệm và thực hành liên tục về an toàn giao thông.  

(v) Các chương trình an toàn giao thông đi lại tại nút giao đã có kết quả trong việc 
làm thay đổi đáng kể thái độ và hành vi người sử dụng đường tuy hoạt động là 
ngắn hạn. Các học sinh, người đi bộ và nhiều người đi đường cảm thấy an 
toàn hơn với đèn tín hiệu giao thông và có lực lượng hỗ trợ họ đi qua đường ở 
Ngã tư Ghẽ.  

(vi)  Điều quan trọng nhất của các kết quả thực hiện dự án là nó giúp đỡ trong việc 
xác định được cơ quan chủ chốt trong việc thực hiện các hoạt động văn hóa 
an toàn giao thông trong địa bàn tỉnh / trường học dọc theo đường quốc lộ. Đó 
chính là Ủy ban nhân dân địa phương. Tuy nhiên, Ủy ban cần làm việc trong 
hợp tác chặt chẽ và phối hợp với các cấp chính quyền địa phương khác, cơ 
quan giao thông vận tải và cảnh sát giao thông nhằm bảo đảm sự thành công 
việc triển khai thực hiện.  

11  KHUYẾN NGHỊ  

Vì văn hóa an toàn giao thông là một khái niệm mới và cần một thời gian dài để thiết 
lập, cần thiết phải trang bị và chuẩn bị về kiến thức cơ bản cho các trường học và 
cộng đồng để học, làm theo và thực hành vào cuộc sống hàng ngày của họ.  

Trong việc thực hiện bất kỳ hoạt động văn hóa an toàn giao thông, các nhà lãnh đạo 
của Ban An toàn giao thông ở tất cả các cấp (tỉnh, huyện và xã) sẽ phát huy vai trò 
then chốt. Họ cần phải có tham gia vào và tổ chức hợp tác giữa tất cả các ngành liên 
quan, như Giáo dục và Đào tạo, Công an, Giao thông vận tải, Văn hóa và Thông tin, 
dưới sự lãnh đạo của chính quyền địa phương.  

Trong Cẩm Giàng, để thực hiện một nền văn hóa an toàn giao thông cho các chương 
trình hoạt động nâng cao nhận thức và giảm thiểu tai nạn giao thông, toàn bộ hoạt 
động của các tín hiệu giao thông là một yêu cầu chính. Rõ ràng là, nếu đèn tín hiệu 
giao thông hoạt động trong 24 giờ, thì việc này sẽ tăng cường hình thành hệ thống 
giao thông và hy vọng mở đường cho việc xác lập văn hóa an toàn giao thông.  

Để thay đổi hành vi của học sinh và người sử dụng đường có hiệu quả bền vững, hoạt 
động  phải được thực hiện thường xuyên. Do đó, các nguồn tài trợ rất quan trọng ở 
giai đoạn này. Cần thiết để củng cố nguồn hỗ trợ tài chính và cần sự hỗ trợ từ các 
doanh nghiệp địa phương để đảm bảo tính bền vững trng các hoạt động văn hóa an 
tòan giao thong tại các trường học địa phương và giữa các cư dân trong xã Tân 
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Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.  

Như vậy, tính khả thi của việc tiếp tục / duy trì dự án sẽ được đánh giá cao phụ thuộc 
vào hai yếu tố sau đây:  

(i)  Ngân sách: Các trường học có thể yêu cầu tài trợ của địa phương hoặc các 
công ty nước ngoài trong các khu công nghiệp tại huyện Cẩm Giàng bên cạnh 
trợ cấp của chính phủ.  

(ii)  Tự tiến hành các dự án: Nhà trường có thể yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật chuyên môn để xây dựng năng lực cho giáo viên, học 
sinh và cư dân địa phương. Rõ ràng rằng một hỗ trợ mạnh mẽ từ trung ương 
và chính quyền địa phương sẽ đảm bảo tính bền vững.  

  

Các hoạt động văn hóa an toàn giao thông trên “Đường an toàn đến trường” 
chỉ là một phần của chương trình “Khu vực trường hoc an toàn” nên được giới 
thiệu với các trường trong cả nước để tất cả các trẻ em và học sinh có một cơ 
hội bình đẳng để đi lại cảm thấy an toàn hơn, dù là khi đi bộ hoặc đi xe đạp và 
để mọi người có thể theo đuổi của một sự phát triển bền vững ở Việt Nam.                               

Bảng 11.1.1 thể hiện mức độ tham gia của các cơ quan tham gia vào dự án thí 
điểm tại Trường Trung Học Cẩm Giàng, cũng như các trách nhiệm tương ứng.  

Việc giải phóng các cửa hàng bán lẻ dọc đường đến trường học Cẩm Giàng 
có thể mất một khoảng thời gian lâu. Trong trường hợp này, có thể cần biện 
pháp thu hồi lại đất.  
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Bảng 11.1.1 Các cơ quan và trách nhiệm thực hiện Thí điểm Văn hóa ATGT ở trường THPT Cẩm Giàng  
Thời gian TT       Cơ quan Vai trò Nhiệm vụ 

chính Trách nhiệm Ghi chú T11 T12 T1 T2

1  UBATGTQG Cơ quan chính Khởi xướng 
dự án 

Định chủ trương và giao việc thực hiện 
dự án cho Ban ATGT  

Nhóm Nghiên cứu JICA hỗ 
trợ chặt chẽ việc lập kế 
họach. 

    

2  

    

Ban ATGT

Cơ quan chính ở 
địa phương  
(Vai trò chính 
trong việc hỗ trợ 
và bảo đảm thưc 
hiện các hoạt 
động) 

Đồng tổ 
chức dự án 

Cùng chủ trì dự án và triển khai thực 
hiện nhiệm vụ do UBATGTQG giao; 
phối hợp với các cơ quan, địa phương 
có liên quan; tổ chức các cuộc họp / 
thảo luận; chuẩn bị các dữ liệu như 
được yêu cầu 

Nhóm Nghiên cứu JICA hỗ 
trợ chặt chẽ qua việc chuẩn 
bị tài liệu cho việc thực hiện 
suôn sẻ 

3 
Sở GD-ĐT, 
Ban Tuyên 
giáo 

Các cơ quan phối 
hợp chính 

Bên phối 
hợp chính 
 

Cùng chủ trì với Ban ATGT và phối hợp 
với các cơ quan, địa phương có liên 
quan; liên hệ với trường học địa 
phương cho thí điểm hoặc các sự kiện, 
chuẩn bị các dữ liệu như được yêu cầu, 
hướng dẫn và phổ biến giáo dục ATGT 
khi các hoạt động diễn ra  

Nhóm Nghiên cứu JICA hỗ 
trợ chặt chẽ qua việc chuẩn 
bị tài liệu cho việc thực hiện 
suôn sẻ 

    

4 
Sở GTVT, 
Công an, 
UBND 

Cơ quan phối hợp Phối hợp 
 

Phối hợp và tạo điều kiện cho họat 
động bằng cách sử dụng phương tiện 
giao thông; cưỡng chế (luật lệ giao 
thông); tuyên truyền công đồng địa 
phương để họ hiểu được những tình 
huống sự kiện, khuyến khích sự tham 
gia của địa phương; cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật và hướng dẫn 

Nhóm Nghiên cứu JICA 
cùng làm việc chặt chẽ qua 
việc hỗ trợ kỹ thuật và chuẩn 
bị tài liệu cho việc thực hiện 
suôn sẻ 

    

5 
Hiệu trưởng 
trường THPT 
Cẩm Giàng 

Nhân vật chủ chốt 
(Vai trò chính 
trong tổ chức và 
bảo đảm thực hiện 
các hoạt động) 

Chủ nhân 
của Thí 
điểm 

Chủ nhân của các địa điểm hoạt động, 
phối hợp với các giáo viên, học sinh và 
cha mẹ và chuẩn bị nguồn nhân lực 
cho các sự kiện; sắp đặt cuộc họp giữa 
các giáo viên, học sinh và phụ huynh 
chuẩn bị cho sự kiện này và được giao 
một số vai trò riêng.  

Nhóm Nghiên cứu JICA 
cùng làm việc chặt chẽ qua 
việc hỗ trợ kỹ thuật và chuẩn 
bị tài liệu cho việc thực hiện 
suôn sẻ 
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Thời gian TT       Cơ quan Vai trò Nhiệm vụ 
chính Trách nhiệm Ghi chú T11 T12 T1 T2

6 

Giáo viên và 
phụ huynh 
trường THPT 
Cẩm Giàng 

Lực lượng hỗ trợ 
chính Hỗ trợ 

Làm việc chặt chẽ với các học sinh; 
tham gia vào các cuộc họp và đào tạo 
để hiểu mục tiêu của hoạt động; luôn 
cung cấp hướng dẫn cho các học sinh 
trong và sau khi các họat động  

Nhóm Nghiên cứu JICA 
cùng làm việc chặt chẽ qua 
việc hỗ trợ kỹ thuật 
 

    

7 
Học sinh 
trường THPT 
Cẩm Giàng 

Lực lượng hoạt 
động chính 
 

Thực hiện 
các hoạt 
động  

Tham dự đào tạo trước khi  hoạt động, 
tham gia vào các hoạt động và thực 
hiện các chức năng theo phân cấp; 
thực hành đúng hành vi của người sử 
dụng đường và phải luôn luôn tuân 
theo những luật lệ giao thông  

Nhóm Nghiên cứu JICA 
cùng làm việc chặt chẽ qua 
việc hỗ trợ kỹ thuật, tuyên 
truyền giáo dục ATGT 
 

    

8 Tình nguyện 
viên 

Chứng kiến lễ 
Khai mạc, hỗ trợ 
tại chỗ và hướng 
dẫn, bảo vệ người 
đi lại 

Hỗ trợ thực 
hiện các 
họat động  

Hoạt động tình nguyện viên, tham dự 
cuộc họp và các hoạt động đào tạo và 
thực hiện các chức năng theo phân 
cấp; thực hành đúng hành vi của người 
sử dụng đường và phải luôn luôn tuân 
theo những luật lệ giao thông, trợ giúp 
học sinh băng qua đường phố, nhắc 
nhở người dân địa phương và các học 
sinh vi phạm luật giao thông 

Nhóm Nghiên cứu JICA 
cùng làm việc chặt chẽ qua 
việc hỗ trợ kỹ thuật, tuyên 
truyền giao dục ATGT 
 

    

9 Nhóm Nghiên 
cứu JICA 

Hỗ trợ kỹ thuật; 
chuẩn bị tài liệu 
đọc và các công 
cụ Văn hóa ATGT 
cho học sinh 

Chuyển giao 
kỹ thuật cho 
cơ quan địa 
phương để 
nâng cao 
năng lực 
của họ 

Cung cấp tư vấn kiến thức và hỗ trợ kỹ 
thuật cho UBATGTQG và cơ quan địa 
phương liên quan để lập kế hoạch; khởi 
xướng và thực hiện dự án; hướng dẫn 
và chỉ đạo cho xây dựng năng lực và 
phát triển nguồn nhân lực.  

 

    

10 

Cơ quan 
tuyên truyền 
và thông tin 
đại chúng 

Chứng kiến lễ 
Khai mạc, hỗ trợ  

Lực lượng 
quan hệ 
công chúng 
chính của 
dự án 

Tham gia trong cuộc họp và sự kiện; 
cung cấp hướng dẫn về chiến dịch, phổ 
biến thông tin, công khai các hoạt động 
trên toàn quốc 

Nhóm Nghiên cứu JICA 
cùng làm việc chặt chẽ qua 
việc cung cấp thong tin và tài 
liệu tuyên truyền 

    

   Nguồn: Nhóm Nghiên cứu JICA. 
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PHẦN III QUỸ TÀI TRỢ AN TOÀN GIAO THÔNG 

1 GIỚI THIỆU  

1.1 Bối cảnh 

Nghiên cứu “Quy hoạch tổng thể an toàn giao thông đường bộ tới năm 2020 ở nước 
CHXHCN Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Quy hoạch tổng thể) đã chỉ ra Văn hóa an toàn 
giao thông là một trong những vấn đề rất quan trọng để có thể hoàn thành sứ mạng 
“một xã hội đầy tình người và không có TNGT”. Một trong những nguyên nhân chính 
của TNGT ở Việt Nam là các sai sót của người đi đường, vì vậy thay đổi hành vi của 
người sử dụng đường là một trong các chiến lược ưu tiên của Quy hoạch tổng thể. 

Tuy nhiên, việc này chỉ có thể đạt được nếu bên cạnh các nỗ lực của Chính phủ còn 
có sự tham gia tích cực và mạnh mẽ của đông đảo các cá nhân, tổ chức và nhóm dân 
cư vì văn hóa ATGT không những chỉ cần đưa vào một lần mà còn phải thấm sâu vào 
hành vi đi lại của người dân Việt Nam.  

Như đã thảo luận nhiều trong Quy hoạch, cần có một lực lượng để dẫn dắt cũng như 
là cần có khuôn khổ thể chế thích hợp để khuyến khích người dân phát triển văn hóa 
ATGT. Việc thành lập Quỹ tài trợ ATGT trong vòng 5 năm tới cho mục đích này và cho 
nhiều hoạt động khác là một trong các đề xuất của Quy hoạch tổng thể.   

Đặc biệt, phát triển văn hóa ATGT phụ thuộc nhiều vào tư duy, suy nghĩ, cách đánh giá, 
thói quen của con người. Nó cũng cũng đòi hỏi nhiều nguồn lực và nhân lực ngoài khả 
năng của Chính phủ. Vì vậy, để giảm gánh nặng cho Chính phủ về nhân lực và tài 
chính, Quỹ tài trợ ATGT trong đó khu vực tư nhân có vai trò tích cực là một giải pháp 
rất thích hợp.  

1.2 Mục đích 

Quy hoạch tổng thể đã đưa ra mục đích chính của Quỹ tài trợ ATGT (sau đây gọi tắt là 
Quỹ) là “nhằm đưa các chính sách và hoạt động thực tiễn mới về văn hóa ATGT vào 
cộng đồng dân cư Việt Nam”. 

Hơn nữa, Quỹ còn nhằm: 

(i) Gia tăng mối quan tâm của dư luận đối với văn hóa ATGT; 

(ii) Hỗ trợ các cộng đồng và nhóm dân cư phát triển văn hóa ATGT ở phạm vi của họ;  

(iii) Phát triển năng lực của các nhân vật chủ chốt như người lãnh đạo cộng đồng, lái 
xe chuyên nghiệp và các quan chức liên quan; và 

(iv) Phát triển và thiết lập một cơ chế về quản lỹ Quỹ trong đó các nguồn tài chính từ 
phần của Chính phủ, đóng góp của tư nhân và các nguồn thu khác từ hoạt động 
của Quỹ sẽ được quản lý một cách hiệu quả để bảo đảm sự bền vững của các 
hoạt động ATGT ở Việt Nam. 
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2 VAI TRÒ CỦA QUỸ TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA AN TOÀN GIAO 

THÔNG  

Để đưa văn hóa ATGT trở thành hiện thực, không chỉ cần có Quỹ tài trợ, mà còn cần 
có cộng đồng, nhà trường, chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia. Dù 
vai trò của Quỹ tài trợ là hỗ trợ các hoạt động, nhưng bản thân Quỹ không thể tự triển 
khai một số lượng lớn các sáng kiến trên phạm vi cả nước được. Do vậy, vai trò cơ 
bản của Quỹ là phải thu hút sự quan tâm của các thành phần trong xã hội và sự ủng 
hộ với những hoạt động ATGT thực tế. 

Quy hoạch tổng thể đề xuất những chương trình cần thiết để đẩy mạnh văn hóa ATGT. 
Trong đó, một số chương trình thuộc nhiệm vụ cơ bản của Quỹ. Bảng 2.1.1 dưới đây 
cho thấy những kỳ vọng về vai trò của Quỹ trong những chương trình được đề xuất.   

Vai trò chủ yếu của Quỹ là hỗ trợ những chương trình này, phù hợp với ý kiến của 
chính quyền địa phương cũng như chính phủ. Tuy nhiên, ở giai đoạn ban đầu, Quỹ 
cần có những sáng kiến để vận động, tuyên truyền cho những chương trình bằng việc 
thực hiện một số dự án thí điểm làm mẫu tại những vùng miền khác nhau.   

Do vậy, vai trò của Quỹ tài trợ có thể thay đổi tùy theo từng giai đoạn của dự án.  
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Bảng 2.1. 1  Vai trò của Quỹ tài trợ theo chương trình Văn hóa ATGT 

Mục tiêu và Chương trình Cơ quan thực hiện Vai trò của Quỹ 

Nâng cao ý thức và hiểu biết của mọi người 
Phát triển Sổ tay ATGT 
Tổ chức hội thảo, tọa đàm trong cộng đồng 
Cung cấp thông tin và tài liệu hữu ích  
Phát triển những Chỉ số đánh giá hoạt động chính

 
Quỹ tài trợ 
Địa phương 
Quỹ tài trợ 
Chính phủ 

• Phát triển và phân phát 
sách và tài liệu 

• Hỗ trợ cho hội thảo 

Phát triển nguồn nhân lực thông qua các hội 
thảo về Văn hóa ATGT 
Phát triển tài liệu hướng dẫn giáo dục ATGT cho 
các lái xe chuyên nghiệp 
Tổ chức hội thảo, hội nghị cho các Giám đốc điều 
hành 
Cung cấp thông tin và tài liệu hữu ích  
Phát triển những Chỉ số đánh giá hoạt động chính

 
Quỹ tài trợ 
 
Địa phương 
 
Quỹ tài trợ 
Chính phủ 

• Phát triển và phân phát 
sách và tài liệu 

• Hỗ trợ cho hội thảo 
• Cử chuyên gia và giáo 

viên tập huấn 

Đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng 
Tổ chức hội thảo, hội nghị về các vấn đề liên 
quan đến ATGT cho cộng đồng  
Tổ chức hội thảo trao đổi biện pháp tăng tính an 
toàn trong cộng đồng 
Cung cấp giảng viên và chuyên gia  
Phát triển những Chỉ số đánh giá hoạt động chính

Địa phương 
 
Cộng đồng 
 
Cảnh sát 
Chính phủ 

• Hỗ trợ cho hội thảo và 
hội nghị 

• Cử chuyên gia và giáo 
viên tập huấn 

• Phát triển và phân phát 
sách và tài liệu 

Xây dựng lòng tin và sự thống nhất trong 
cộng đồng  
Nghiên cứu để phát triển các sự kiện ATGT 
Hội thảo về các hướng dẫn cho người đi bộ 
Hội thảo về tập huấn cho người đi xe máy  
Hội thảo về tập huấn cho người lái xe buýt 
Phân phát tài liệu hướng dẫn giảng dạy và sổ tay 
Phát triển những Chỉ số đánh giá hoạt động chính

 
Quỹ tài trợ 
Địa phương  
 
Địa phương 
Quỹ tài trợ  
 
Chính phủ 

• Nghiên cứu 
• Hỗ trợ cho hội thảo  
• Cử chuyên gia và giáo 

viên tập huấn 
• Phát triển và phân phát 

sách và tài liệu 

Nâng cao tiêu chuẩn ATGT thông qua tuyên 
truyền, thông tin 
Lập đường dây nóng, miễn phí cung cấp thông tin 
về giao thông 
Đài tiếng nói chuyên phát và nhận thông tin về 
giao thông 
Chiến dịch tuyên truyền cho người dân tại các 
trung tâm cộng đồng và trường đại học 
Tổ chức cuộc thi viết, vẽ, sáng tác khẩu hiệu 
Lập trung tâm khiếu nại và hòm thư thu thập ý 
kiến của người dân 
Phát triển những Chỉ số đánh giá hoạt động chính

 
Trung tâm thông tin 
Trung tâm thông tin 
Quỹ tài trợ 
 
Địa phương 
Địa phương  
 
Chính phủ 

• Đẩy mạnh chiến dịch 
tuyên truyền  

 
• Đẩy mạnh chiến dịch 

tuyên truyền 

Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các ban ngành 
Tổ chức cuộc thi “Gia đình lái xe an toàn” 
Tổ chức thi người lái xe an toàn 
Tăng cường “Triển lãm/Hội chợ Văn hóa ATGT” 
Chuẩn bị và tổ chức “Diễn đàn ATGT” 
Phát triển những Chỉ số đánh giá hoạt động chính

 
Địa phương 
Quỹ tài trợ 
Quỹ tài trợ 
Địa phương 
 
Chính phủ 

• Vận động & điều phối 
triển lãm, hội chợ, cuộc 
thi và xây dựng các 
chiến dịch cần thiết  

• Các chiến dịch cần thiết 
cho các chương trình 
trên 

• Cử chuyên gia  

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

 III-3



 
Tâp 3: Hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao năng lực của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (NTSC) 
Phần III: Quỹ tài trợ An toàn giao thông 
 
3 THÀNH LẬP QUỸ TÀI TRỢ AN TOÀN GIAO THÔNG 

Để Quỹ thực hiện thành công vai trò hỗ trợ phát triển ATGT nói riêng và sự bền vững 
của những ý tưởng ATGT nói chung, Quỹ cần xây dựng một cơ chế huy động vốn, có 
thể là nguồn vốn của nhà nước, sự ủng hộ của khu vực tư nhân hoặc doanh thu từ 
các hoạt động của Quỹ. 

Để xác định phương án tối ưu nhất cho cơ chế của Quỹ, cần đánh giá kỹ lưỡng mô 
hình khả thi cho Quỹ, dựa trên vai trò được đề xuất. 

3.1 Chính sách cơ bản 

Để thành lập Quỹ, cần đảm bảo đạt được những điều kiện sau đây:  

(i) Đảm bảo việc thành lập và hoạt động của Quỹ là hợp pháp; 

(ii) Việc lựa chọn hình thức Quỹ phải phù hợp với mục tiêu, sứ mệnh và hoạt động 
của Quỹ tài trợ ATGT, một tổ chức chủ yếu phục vụ lợi ích của cộng đồng và 
những mục đích phi lợi nhuận khác; 

(iii) Phạm vi hoạt động của Quỹ phải phù hợp với khung chương trình ATGT tổng thể 
tại Việt Nam; 

(iv) Sự hoạt động và phát triển của Quỹ phải bền vững, hiệu quả và công khai (nguồn 
vốn sẵn có, hoạt động hiệu quả và lâu dài, nhiều chương trình hay,.v.v); 

(v) Quỹ phải là một quỹ mở, thu hút sự chú ý, tham gia và ủng hộ của các cá nhân, tổ 
chức, các cơ quan liên quan, cộng đồng trong nước và nước ngoài, cả về ý tưởng, 
chương trình và tài chính; 

(vi) Quá trình hoạt động của Quỹ sẽ đẩy mạnh sự tham gia của khu vực tư nhân và 
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.   

3.2 Đánh giá, so sánh các loại hình Quỹ 

1) Xác định các phương án lựa chọn    

Theo luật pháp và thông lệ tại Việt Nam, có 4 phương án lựa chọn hình thức Quỹ tài 
trợ ATGT, gồm có (i) Quỹ Chính phủ; (ii) Quỹ từ thiện, (iii) Hiệp hội trong nước, (iv) 
Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài. 

2) Quỹ do Chính phủ thành lập (Quỹ Chính phủ) 

(i) Đặc điểm 

Hiện nay chưa có luật nào quy định quản lý việc thành lập, tổ chức và hoạt động 
của loại hình Quỹ Chính phủ. Theo đó, Quỹ này sẽ được thành lập dựa trên một 
quyết định của cấp có thẩm quyền như Chủ tịch nước hoặc Bộ trưởng của Bộ có 
liên quan, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể;  

Quỹ Chính phủ cần được thành lập, tổ chức như một cơ quan nhà nước và hoạt 
động như một cơ quan giúp việc cho Chính phủ trong phạm vi quyền hạn và lĩnh 
vực được giao. Theo đó, tất cả những vị trí chủ chốt của Quỹ do những thành viên 
trong Chính phủ nắm giữ và hầu như không có sự tham gia của khu vực tư nhân 
trong quá trình thành lập, quản lý của Quỹ; 
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Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ Chính phủ về cơ bản là tương tự với một 
cơ quan hành chính nhà nước; 

• Toàn bộ vốn điều lệ của Quỹ Chính phủ được trích từ ngân sách nhà nước; 

• Nguồn vốn bổ sung hàng năm được huy động từ: 

- Các loại phí thu, phí phạt, đền bù trích từ ngân sách nhà nước;  

- Tiền quyên góp, ủng hộ, đầu tư của các tổ chức trong nước, nước ngoài 
và các cá nhân khu vực tư nhân.    

• Quỹ Chính phủ thường được miễn thuế. 

(ii) Đánh giá 

(1) Thuận lợi 

• Quỹ Chính phủ chủ yếu hoạt động dựa trên chính sách của chính phủ, dễ 
đạt được mục tiêu chính.  

• Quỹ tương đối dễ thành lập, do chỉ dựa trên một quyết định của cấp có 
thẩm quyền. 

• Tổ chức nhân sự chủ yếu do chính phủ quyết định. Những vị trí chủ chốt 
do thành viên Chính phủ đảm nhiệm, do đó sẽ không tốn thời gian tìm và 
lựa chọn nhân sự.   

• Nguồn tài chính của Quỹ Chính phủ mang tính bền vững, do lấy từ ngân 
sách hàng năm của nhà nước. Vì vậy, việc triển khai các chương trình và 
chiến dịch cũng mang tính ổn định do việc huy động vốn cho Quỹ không 
gặp rủi ro. 

• Quỹ Chính phủ có thể huy động vốn ODA và những nguồn khác như: thuế, 
phí, .v.v. những khoản này thay đổi theo mức viện trợ của chính phủ.    

• Những hoạt động của Quỹ Chính phủ thường được miễn thuế. 

(2) Hạn chế 

• Hầu như không có sự tham gia của khu vực tư nhân vào các quá trình 
thành lập và quản lý Quỹ Chính phủ. Điều này hạn chế khả năng vận động 
và thu hút ý tưởng của những cá nhân, doanh nghiệp tư nhân có kinh 
nghiệm, có tấm lòng và của xã hội như một tổng thể, trong quá trình vận 
hành và quản lý Quỹ.   

• Những vị trí chủ chốt đều do thành viên chính phủ nắm giữ, họ thường là 
những người kiêm nhiệm nhiều vị trí tại những cơ quan khác nhau. Điều 
này hạn chế thời gian và sự tập trung, cống hiến của họ trong việc quản lý 
Quỹ và đặc biệt là các hoạt động cấp bách. 

• Do Quỹ Chính phủ được thành lập dựa trên một quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền, nói chung những hoạt động của Quỹ bị hạn chế trong quy mô 
những hoạt động của cơ quan đó, và thiếu tính linh động khi giải quyết 
những vấn đề xã hội mang tính cấp bách, cũng như thiếu tính năng động 
khi tự phát triển kế hoạch/ dự án. 

• Quỹ Chính phủ thường bị động khi tìm và huy động sự quyên góp của khu 
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vực tư nhân, do có nguồn trợ cấp ổn định hàng năm trích từ ngân sách 
nhà nước. Tương tự, một lượng lớn các nguồn vốn từ khu vực tư nhân 
không được huy động có hiệu quả để hỗ trợ các hoạt động của Quỹ, tăng 
thêm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 

3) Quỹ từ thiện 

(i) Đặc điểm 

Sự thành lập và quản lý Quỹ từ thiện không cần có ý kiến của chính phủ và Quỹ 
này cho phép sự tham gia của cộng đồng. Thông thường, Quỹ từ thiện được 
thành lập để phục vụ mục đích phát triển hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, đào 
tạo thể chất, thể thao, khoa học, từ thiện, các mục đích nhân đạo và phát triển 
cộng đồng, dựa trên nền tảng phi lợi nhuận.  

Quỹ từ thiện có thể được cá nhân, doanh nghiệp tư nhân trong nước và nước 
ngoài quyên góp, hoặc có thể là tiền ủng hộ của Chính phủ hoặc vốn ODA. 

(ii) Đánh giá 

(1) Thuận lợi 

• Về vấn đề huy động vốn cho Quỹ, do Quỹ mở cửa cho cả khu vực nhà 
nước và tư nhân, nên sẽ giảm bớt gánh nặng hỗ trợ các hoạt động ATGT 
cho ngân sách nhà nước.  

• Về vấn đề hoạt động và điều hành, sự tham gia của những cá nhân và 
chuyên gia có trình độ từ khu vực tư nhân sẽ đảm bảo cho Quỹ triển khai 
các hoạt động về ATGT một cách năng động, sáng tạo và hiện đại. 

• Quỹ từ thiện có bộ máy tổ chức cơ cấu hoạt động đáp ứng được mục tiêu 
và nhiệm vụ được giao theo từng thời kỳ. 

• Quỹ có thể giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách một cách linh động, thực 
tế và tự phát triển kế hoạch/ dự án. 

(2) Hạn chế 

• Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu còn tiếp tục kéo dài, việc kêu 
gọi thành viên sáng lập, tham gia và huy động vốn điều lệ cho Quỹ có thể 
sẽ gặp khó khăn. 

• Những hoạt động của Quỹ từ thiện có thể không bền vững, do phụ thuộc 
lớn vào sự ủng hộ, quyên góp của các doanh nghiệp tư nhân và cá nhân, 
cùng với nguồn ngân sách nhà nước hạn chế. 

4) Hiệp hội trong nước/ địa phương 

(i) Đặc điểm   

Hiệp hội trong nước hoặc địa phương là một tổ chức của công dân hoặc các tổ 
chức của Việt Nam có cùng ngành nghề, sở thích, giới tính hoặc những đặc điểm 
khác, và có chung mục đích, tình nguyện tham gia và cùng nhau thực hiện những 
hoạt động thường kỳ. Hiệp hội này không vì tư lợi, mà hoạt động với mục đích bảo 
vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, hỗ trợ lẫn nhau và cùng đóng góp vào 

 III-6



Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam tới năm 2020 
Báo cáo cuối kỳ 

 
sự phát triển kinh tế- xã hội. 

Hiệp hội này được tổ chức và điều hành phù hợp với điều lệ của hội, do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền thông qua và không trái với pháp luật Việt Nam. 

Nguồn vốn điều lệ của hội được huy động từ sự quyên góp của những thành viên 
sáng lập và nguồn vốn bổ sung hàng năm được lấy từ phí hội viên và doanh thu từ 
các hoạt động kinh doanh và/hoặc dịch vụ, tiền ủng hộ, quyên góp và trong một số 
trường hợp, có thể được trích từ ngân sách nhà nước. 

(ii) Đánh giá 

(1) Thuận lợi 

• Quá trình hình thành và hoạt động của Hiệp hội này không đòi hỏi phải có 
ý kiến của chính phủ và hội mở của cho các đối tượng. 

(2) Khó khăn 

• Vì mục đích chính của Hiệp hội này là tăng cường lợi ích của thành viên, 
không đảm bảo được là Hiệp hội sẽ thực hiện những chức năng và huy 
động vốn có hiệu quả. 

5) Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài   

(i) Đặc điểm 

Bất cứ doanh nghiệp nước ngoài nào đáp ứng đủ các điều kiện (i) được cấp giấy 
phép hoạt động kinh doanh, đầu tư và dịch vụ tại Việt Nam, bao gồm cả văn 
phòng đại diện của các công ty nước ngoài, chi nhánh ngân hàng thương mại 
nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và (ii) 
chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về việc thành lập doanh nghiệp nước 
ngoài tại Việt Nam, đều được phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài.   

Hiệp hội này được thành lập trên cơ sở tự nguyện, phi chính phủ, phi chính trị và 
phi lợi nhuận. 

Mục đích chính của Hiệp hội là đẩy mạnh cơ hội kinh doanh cho các thành viên và 
phí thu từ các thành viên phù hợp với hoạt động hành chính tương ứng của doanh 
nghiệp. 

(ii) Đánh giá 

(1)  Thuận lợi 

• Việc thành lập và quản lý Hiệp hội không bắt buộc phải có ý kiến của chính 
phủ. 

(2) Hạn chế 

• Mặc dù vai trò của các đối tác Việt Nam trong khâu tổ chức và quản lý Hiệp 
hội là có hạn, các hoạt động ATGT vẫn cần có sự tham gia của các doanh 
nghiệp này.   

• Mục đích chính của Hiệp hội là gia tăng lợi ích của các thành viên. 
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6) Kết luận 

Để so sánh tính hiệu quả của bốn loại hình Quỹ trên, cần đánh giá trên tất cả các mặt 
sau:   

(i) Khả năng triển khai các chương trình cần thiết; 

(ii) Tính bền vững trong hoạt động của Quỹ và những dịch vụ cần thiết; và  

(iii) Sự chấp nhận của xã hội đối với các khu vực khác nhau trong quá trình triển khai 
các hoạt động ATGT. 

Sử dụng hình thức đánh giá bằng cách tính điểm, Bảng 3.2.1 cho thấy Quỹ tài trợ và 
Quỹ Chính phủ có điểm cao nhất.   

Bảng 3.2. 1  Đánh giá các hình thức Quỹ 

 Năng lực Tính bền bững
Sự chấp nhận 

của xã hội 
Tổng 

Quỹ Chính phủ 3 3 2 8 

Quỹ từ thiện 3 2 3 8 

Hiệp hội trong nước 1 2 2 5 

Hiệp hội Doanh nghiệp 
nước ngoài 

1 2 1 4 

Ghi chú: Thang điểm đánh giá: 3: Tốt, 2: Trung bình, 1:Kém 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

Tăng tính mở của Quỹ từ thiện đối với các khu vực khác nhau sẽ làm giảm gánh nặng 
tài chính cho chính phủ. Mặt khác, tính bền vững, một trong những điểm hạn chế của 
Quỹ từ thiện có thể được tăng cường thông qua sự ủng hộ của chính phủ và xã hội 
nói chung.  

Do đó, hình thức Quỹ được đề xuất là Quỹ từ thiện. 

4 CƠ SỞ, ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP QUỸ  

Văn bản pháp quy làm cơ sở thành lập, điều hành quỹ. 

(i) Bộ luật Dân sự 2005 số 33/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 6 
năm 2005 

(ii) Nghị định của Chính phủ  số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại Việt Nam 

(iii) Quyết định của Bộ Tài chính số 10/2008/QĐ-BTC ngày 12 tháng 2 năm 2008 về 
việc ban hành quy chế quản lý tài chính quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

(iv) Thông tư của Bộ Nội vụ số 09/2008/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định của Chính phủ số 148/2007/NĐ-CP ngày 
25 tháng 9 năm 2007 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại Việt 
Nam. 

Theo các văn bản pháp quy nói trên, điều kiện và thủ tục thành lập quỹ như sau  
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4.1 Điều kiện thành lập quỹ 

1) Sáng lập viên thành lập quỹ phải có đủ điều kiện sau đây 

(i) Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự được thành 
lập quỹ; 

(ii) Tổ chức của Việt Nam, doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn 
đầu tư nước ngoài được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, có khả năng đóng góp 
tài sản cho quỹ theo cam kết, được ban lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp nhất trí 
thành lập quỹ bằng văn bản và quyết định cử người đại diện đứng ra lập quỹ; 

(iii) Cá nhân, tổ chức được thừa kế theo di chúc mà có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu lập 
quỹ của người để lại tài sản hoặc yêu cầu của người hiến tặng tài sản thông qua 
hợp đồng để lập quỹ thì được đại diện đứng ra lập quỹ; 

(iv) Cá nhân, tổ chức nước ngoài được góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để 
thành lập quỹ ở Việt Nam. 

Lưu ý: Quỹ có từ 2 (hai) sáng lập viên trở lên thì các sáng lập viên phải thành lập Ban 
sáng lập quỹ; Ban sáng lập quỹ bao gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các sáng 
lâp viên. 

2) Điều kiện thành lập quỹ 

Quỹ được thành lập trên cơ sở đáp ứng các điều kiện do cơ quan có thẩm quyền quy 
định trên cơ sở giấy phép thành lập và có điều lệ được công nhận theo quy định tại 
Nghị định số 148 và các văn bản pháp quy liên quan.  

(i) Có mục đích hoạt động theo quy định tại Điều 2 Nghị định 148; 

(ii) Có cam kết đóng góp tài sản của cá nhân, tổ chức là sáng lập viên; 

(1) Tài sản tối thiểu ban đầu được quy ra bằng tiền Đồng Việt Nam, quy định 
như sau: 

• Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 50.000.000,00đ (năm mươi triệu 
đồng); 

• Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 100.000.000,00đ (một trăm triệu 
đồng); 

• Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 500.000.000,00đ (năm trăm triệu 
đồng); 

• Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc: 2.000.000.000,00đ (hai tỷ đồng). 

(2)  Tài sản tối thiểu ban đầu được quy ra bằng tiền Đồng Việt Nam đối với quỹ 
của các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và 
quỹ có góp vốn của cá nhân, tổ chức nước ngoài với cá nhân, tổ chức Việt 
Nam được quy định như sau: 

• Hoạt động trong phạm vi cấp xã: 1.000.000.000,00đ (một tỷ đồng); 

• Hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 2.000.000.000,00đ (hai tỷ đồng); 

• Hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 5.000.000.000,00đ (năm tỷ đồng); 
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• Hoạt động trong phạm vi toàn quốc: 10.000.000.000,00đ (mười tỷ đồng).. 

(iii) Có Điều lệ, cơ cấu tổ chức phù hợp với các quy định tại Nghị định 148 và quy định 
của pháp luật có liên quan; và 

(iv) Có trụ sở giao dịch. 

3) Báo cáo quỹ đủ điều kiện hoạt động 

Để hoạt động, Quỹ phải hội đủ các điều kiện sau: 

(i) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập và công nhận điều lệ 
(có thể là Bộ Nội vụ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, tùy trường hợp 
cụ thể; 

(ii) Báo cáo kèm theo xác nhận của ngân hàng, kho bạc về chứng từ, hóa đơn chứng 
minh quỹ đã góp đủ tài sản tối thiểu theo cam kết và xác nhận của Hội đồng quản 
lý quỹ đối với tài sản khác đã cam kết đóng góp của các sáng lập viên; 

(iii) Có trụ sở giao dịch; 

(iv) Đã công bố về việc thành lập quỹ trên 3 (ba) số báo viết, báo điện tử liên tiếp ở 
Trung ương đối với các quỹ được Bộ Nội vụ cho phép thành lập; báo viết, báo 
điện tử cấp tỉnh đối với quỹ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cho phép 
thành lập. 

4.2 Thủ tục thành lập quỹ 

1) Hồ sơ đề nghị thành lập quỹ 

Hồ sơ thành lập quỹ bao gồm các tài liệu sau: 

(i) Đơn đề nghị thành lập quỹ; 

(ii) Dự thảo Điều lệ quỹ; 

(iii) Đề án thành lập và hoạt động của quỹ;  

(iv) Cam kết có trụ sở chính của quỹ; 

(v) Cam kết về tài sản đóng góp để thành lập quỹ; 

(vi) Tư cách sáng lập viên: 

• Đối với sáng lập viên cá nhân là công dân Việt Nam phải có: lý lịch tư pháp; 
cam kết đóng góp tài sản, tài chính để thành lập quỹ; 

• Đối với sáng lập viên là người nước ngoài phải có: lý lịch có xác nhận của cơ 
quan có thẩm quyền của nước người đó mang quốc tịch; cam kết góp tài sản, 
tài chính của cá nhân người nước ngoài đó cho cá nhân, tổ chức Việt Nam để 
tham gia thành lập quỹ; cam kết thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và 
mục tiêu hoạt động của quỹ; 

• Đối với sáng lập viên là tổ chức của Việt Nam phải có: tên và địa chỉ của tổ 
chức; nghị quyết của Ban Lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ 
kèm theo Quyết định về số tài sản đóng góp thành lập quỹ, Điều lệ của tổ chức, 
Quyết định cử đại diện tham gia hoặc là sáng lập viên thành lập quỹ; 
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• Đối với sáng lập viên là tổ chức nước ngoài phải có: tên đầy đủ và địa chỉ trụ 

sở chính của tổ chức; Điều lệ của tổ chức; có cam kết góp tài sản, chấp hành 
nghiêm chỉnh pháp luật của Việt Nam và mục tiêu hoạt động của quỹ; lý lịch 
người đại diện của tổ chức tham gia quỹ có xác nhận của tổ chức. 

(vii)  Quỹ được thành lập theo di chúc hoặc hợp đồng uỷ quyền của tổ chức, cá nhân: 
bản sao di chúc, hợp đồng uỷ quyền có công chứng. 

2) Thẩm quyền cho phép thành lập và quy định về thời gian xử lý hồ sơ 

(i)  Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ:  

• Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền quy định tại Điều này đối với: Quỹ có 
phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh; Quỹ do tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tham gia thành lập; 

• Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định tại Điều này đối với 
quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; 

• Căn cứ điều kiện cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền 
cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập.  

(ii) Quy định về thời gian 

Tối đa 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp giấy phép thành lập quỹ 
và công nhận Điều lệ quỹ; trường hợp không cấp giấy phép thành lập và công 
nhận Điều lệ quỹ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập, quỹ không 
hoạt động, giấy phép thành lập hết hiệu lực. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cấp giấy phép thành lập quỹ ra quyết định thu hồi giấy phép thành lập. 

4.3 Quyền hạn và nghĩa vụ của quỹ 

(i) Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đã được công nhận và các quy định của pháp 
luật có liên quan của Việt Nam; 

(ii) Trong quá trình hoạt động, quỹ hoạt động thuộc lĩnh vực nào phải chịu sự quản lý 
nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đó; 

(iii) Vận động quyên góp, vận động tài trợ cho quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, 
tổ chức trong nước và ngoài nước theo đúng tôn chỉ, mục đích của quỹ và theo 
quy định của pháp luật; 

(iv) Thực hiện tài trợ đúng theo sự ủy quyền của cá nhân, tổ chức đã uỷ quyền và 
đúng tôn chỉ, mục đích của quỹ; 

(v) Được tổ chức các dịch vụ và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật để 
bảo tồn và tăng trưởng tài sản quỹ; 

(vi) Toàn bộ tiền và tài sản huy động vào quỹ phải sử dụng đúng mục đích, đối tượng: 

• Đối với khoản tài trợ, quyên góp, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, 
cứu trợ khẩn cấp phải thực hiện đầy đủ 100% ngay sau khi nhận được tiền và 
tài sản; 

 III-11



 
Tâp 3: Hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao năng lực của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (NTSC) 
Phần III: Quỹ tài trợ An toàn giao thông 
 

• Đối với các khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng theo yêu 
cầu của nhà tài trợ; và 

• Đối với nguồn huy động không thuộc khoản a, b, điều này thì phải đảm bảo 
giải ngân tối thiểu 70% (bảy mươi phần trăm) nguồn vốn huy động được trong 
năm tài chính. 

(vii) Quỹ được thành lập từ các nguồn tài sản hiến tặng hoặc theo hợp đồng, di chúc 
mà không tổ chức quyên góp và nhận tài trợ thì hàng năm phải dành tối thiểu 5% 
(năm phần trăm) tổng số tài sản để tài trợ cho các chương trình, dự án phù hợp 
với mục đích hoạt động của quỹ; 

(viii) Lưu trữ và công khai hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của quỹ; 
nghị quyết, biên bản về các hoạt động của quỹ theo quy định của pháp luật; 

(ix) Sử dụng tài sản, tài chính theo đúng tôn chỉ, mục đích của quỹ; nộp thuế, phí, lệ 
phí và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật 
Việt Nam; 

(x) Được quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự thanh tra, 
kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, của tổ chức, cá nhân tài trợ và của 
cộng đồng theo quy định của pháp luật; 

(xi) Hàng năm quỹ phải nộp báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và báo cáo tài 
chính cho cơ quan cho phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ, cơ quan quản lý 
nhà nước về tài chính cùng cấp và thực hiện công khai các khoản đóng góp của 
quỹ trước ngày 31 tháng 3 năm sau; 

(xii) Khi có thay đổi về trụ sở làm việc và nhân sự Chủ tịch, Giám đốc và Kế toán 
trưởng, quỹ phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập 
quỹ. Khi sửa đổi Điều lệ phải được cơ quan nhà nước cho phép thành lập quỹ 
công nhận; và 

(xiii) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

4.4 Tổ chức và quản lý quỹ 

Cơ cấu tổ chức và quản lý quỹ gồm: (1) Hội đồng quản lý quỹ; (2) Giám đốc quỹ; (3) 
Ban Kiểm soát quỹ. 

1) Hội đồng quản lý quỹ 

(i) Hội đồng quản lý quỹ có tối thiểu 3 (ba) thành viên do sáng lập viên đề cử. Nhiệm 
kỳ Hội đồng quản lý quỹ không quá 5 (năm) năm. Hội đồng quản lý quỹ gồm Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên. 

(ii) Hội đồng quản lý quỹ có các nhiệm vụ, quyền hạn như luật định. 

(iii) Hội đồng quản lý quỹ làm việc theo chế độ tập thể; quy chế làm việc của Hội đồng 
quỹ được quy định trong Điều lệ quỹ. 

(iv) Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ là công dân Việt Nam và do các thành viên Hội 
đồng quản lý quỹ bầu với số phiếu quá nửa số thành viên; nhiệm kỳ Chủ tịch quỹ 
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cùng nhiệm kỳ Hội đồng quản lý quỹ. Chủ tịch chủ trì các cuộc họp của Hội đồng 
quản lý quỹ, điều hành việc triển khai nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng. 

Trong trường hợp người nước ngoài có nhiều đóng góp cho hoạt động quỹ, được 
các thành viên Hội đồng quản lý quỹ nhất trí với số phiếu quá bán, được tôn vinh 
làm Chủ tịch danh dự của quỹ. 

2) Giám đốc quỹ 

(i) Giám đốc quỹ là công dân Việt Nam và do Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ bổ nhiệm 
theo quyết định của Hội đồng quản lý quỹ; nhiệm kỳ Giám đốc quỹ không quá 5 
(năm) năm. Giám đốc quỹ là người đại diện trước pháp luật của quỹ, chịu trách 
nhiệm về mọi hoạt động của quỹ. 

(ii) Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc quỹ gồm: 

• Điều hành và quản lý các hoạt động của quỹ; 

• Chấp hành các định mức chi tiêu của quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng 
quản lý, Điều lệ quỹ và các quy định của pháp luật. 

3) Ban Kiểm soát quỹ 

(i) Quỹ phải có Ban kiểm soát. Ban kiểm soát quỹ có ít nhất 3 (ba) thành viên gồm: 
Trưởng ban, Phó Trưởng ban và ủy viên. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ thành lập 
Ban kiểm soát và bổ nhiệm các thành viên theo đề nghị của Hội đồng quản lý quỹ. 
Đối với quỹ có kinh phí hoạt động dưới 100.000.000 đồng/năm (một trăm triệu 
đồng/năm) thì Hội đồng quản lý thực hiện chức năng kiểm soát quỹ. 

(ii) Ban kiểm soát quỹ hoạt động độc lập và có nhiệm vụ sau đây: 

• Kiểm tra, giám sát hoạt động của quỹ theo Điều lệ và các quy định của pháp 
luật; 

• Báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý quỹ về kết quả kiểm tra, giám sát và 
tình hình tài chính của quỹ. 

4.5 Tài sản và tài chính của quỹ 

1) Nguồn thu của quỹ 

Quỹ có thể huy động tài chính từ các nguồn sau: 

(i) Đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức ở trong nước và nước 
ngoài. 

(ii) Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc từ các hoạt động khác theo quy định của 
pháp luật Việt Nam. 

(iii) Nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền giao.                                                                                               

(iv) Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có). 
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2) Sử dụng quỹ 

(i) Tài trợ cho các chương trình, các đề án nhằm mục đích nhân đạo, từ thiện, 
khuyến khích phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học và các 
mục đích xã hội khác vì sự phát triển cộng đồng theo Điều lệ quỹ; 

(ii) Tài trợ theo sự ủy nhiệm của cá nhân, tổ chức và thực hiện các dự án tài trợ có 
địa chỉ theo quy định của pháp luật; 

(iii) Chi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao; 

(iv) Chi cho hoạt động quản lý quỹ; 

(v) Được sử dụng tiền nhàn rỗi của quỹ để mua trái phiếu hoặc gửi tiết kiệm. 

4.6 Quy định về thuế 

1) Thuế đánh vào nguồn thu của quỹ 

Các khoản đóng góp do cá nhân, tổ chức hợp pháp trong và ngoài nước đóng góp tự 
nguyện thì không phải chịu thuế nếu các khoản đóng góp đó được sử dụng đúng tôn 
chỉ mục đích đã đăng ký. Trong trường hợp các khoản đóng góp bị sử dụng sai mục 
đích thì phải chịu thuế thu nhập 25%. 

Mặt khác, đối với các khoản thu nhập thu được từ các hoạt động hoặc dịch vụ mà quỹ 
cung ứng: pháp luật hiện hành vẫn chưa quy định rõ việc các khoản thu đó có phải 
chịu thuế hay không. 

Kinh phí do nhà nước hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao thì sẽ không phải 
chịu thuế. 

Thu nhập từ lãi suất hoặc tiết kiệm: pháp luật hiện hành vẫn chưa quy định rõ việc các 
khoản thu đó có phải chịu thuế hay không. 

Thu nhập từ lãi suất trái phiếu chính phủ hiện vẫn chưa chịu thuế thu nhập.   

2) Thuế đối với các khoản quyên góp 

Trong trường hợp nhà tài trợ là doanh nghiệp: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy 
định các khoản quyên góp doanh nghiệp thực hiện đối với một số lĩnh vực thì sẽ coi là 
khoản chi có thể tính toán chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, hiện vẫn chưa rõ an toàn 
giao thông có nằm trong lĩnh vực mà khoản đóng góp phải chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp như trên hay không. Đây vẫn là vấn đề cần làm rõ. 

Trong trường hợp nhà tài trợ là cá nhân: khoản đóng góp hợp lệ và tự nguyện sẽ 
được khấu trước khi tính thuế thu nhập đối với cá nhân đó. 

5 CHƯƠNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÀI TRỢ ATGT  

Mặc dù ở giai đoạn này, rất khó để ước tính chi phí và doanh thu của Quỹ, những 
những hoạt động khả thi, dựa trên mục tiêu và mục đích bước đầu được thảo luận 
trong những mục sau. 
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5.1 Nâng cao ý thức và kiến thức của mọi người  

1) Phát triển Sổ tay ATGT 

Hoạt động 
 Xuất bản định kỳ Sổ tay ATGT (có thể từ 3-5 năm). 
 Phân phát (có thu phí) Sổ tay ATGT cho những cán bộ có liên 

quan và những người tham dự hội thảo. 

Chi phí cho 
chương trình 1,7 triệu  USD  

Chi phí của Quỹ  1,7 triệu  USD (bao gồm chi phí in và phân phát) 

Doanh thu 
1,7 triệu  USD x  30%  = 0,5 triệu USD  
(Bán Sổ tay ATGT trong các hội thảo, hội nghị) 

Ghi chú: Tổng chi phí dự tính 5 năm trong phần này tương tự với dự tính trong Kế hoạch hành động chương 
trình phát triển văn hóa ATGT. Do đó, cả chi phí và doanh thu dự tính đều được tính cho giai đoạn 5 năm. Chi 
phí và doanh thu cụ thể được ước tính trong nghiên cứu này.  

 

2) Tổ chức hội thảo, hội nghị trên toàn quốc 

Hoạt động 

 Tổ chức hội thảo và hội nghị tại những khu vực thí điểm được 
lựa chọn. 

 Hỗ trợ kỹ thuật bằng việc phát triển quy mô và phương pháp tổ 
chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu chuyên gia và cung cấp các 
tài liệu cần thiết để thực hiện. 

Chi phí cho 
chương trình  3,5 triệu  USD  

Chi phí của Quỹ  
0,72 triệu USD 
 Hỗ trợ hội thảo:  0,68 triệu USD (3,4 triệu USD x 20%)  
 Phát triển mô hình thí điểm: 1% (0,4 triệu USD) 

Doanh thu 

 Từ việc phát triển mô hình thí điểm: Không 
 Từ cộng đồng địa phương: Không 
 Phí thu từ người tham dự: Chi phí (0,62 triệu USD x 50%=0,31 

triệu USD) 
 

3) Cung cấp thông tin và tài liệu hữu ích về ATGT đường bộ và lái xe an toàn  

Hoạt động 
 Phát triển tài liệu hướng dẫn, áp phích, bài thuyết trình nghe 

nhìn, trang web, v.v. 
 Phân phát tài liệu hướng dẫn trên toàn quốc theo yêu cầu. 

Chi phí cho 
chương trình 2,3 triệu USD  

Chi phí của Quỹ 2,3 triệu USD  

Doanh thu 
2,3 triệu USD x 10% = 0,23 triệu USD  
(10% phí phát triển tài liệu) 

 III-15



 
Tâp 3: Hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao năng lực của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (NTSC) 
Phần III: Quỹ tài trợ An toàn giao thông 
 
5.2 Phát triển nguồn nhân lực 

1) Phát triển tài liệu hướng dẫn giáo dục ATGT và sổ tay ATGT cho các đối 
tượng khác nhau 

Hoạt động 

Phát trển tài liệu hướng dẫn giáo dục/sổ tay và những tài liệu, 
thông tin cần thiết khác như video,v.v. dành cho cộng đồng địa 
phương và những nhóm có nguy cơ cao như thanh niên và lái xe 
chuyên nghiệp. 

Chi phí cho 
chương trình 

0,5 triệu USD  
Tài liệu tương tự như phần trên, thêm tài liệu cho tài xế chuyên 
nghiệp xe buýt, xe tải và taxi. 

Chi phí của Quỹ 

0,5 triệu USD 
 Phát triển video: 0,1 triệu USD  
 Phát triển tài liệu hướng dẫn cho tài xế chuyên nghiệp: 0,4 triệu 

USD  

Doanh thu 
0,4 triệu USD  
(Bán tài liệu hướng dẫn cho lái xe chuyên nghiệp)  

2) Tổ chức hội thảo, hội nghị với chương trình huấn luyện cho các Giám đốc 
điều hành ở cấp cơ sở  

Hoạt động 

 Hỗ trợ chính quyền địa phương tổ chức hội thảo và hội nghị: 
xây dựng chương trình, cung cấp tài liệu và thiết bị cần thiết 
như: máy mô phỏng lái xe, giới thiệu chuyên gia và người 
hướng dẫn. 

 Tổ chức hội thảo tập huấn ATGT cho lái xe chuyên nghiệp và 
giáo viên trường dạy lái xe.  

Chi phí cho 
chương trình 

2,0 triệu USD + 1,5 triệu USD = 3,5 triệu USD  

Chi phí của Quỹ 

1,11 triệu USD 
 Mua máy mô phỏng lái xe: 0,01 triệu USD  
 Hỗ trợ hội thảo và hội nghị: 1,0 triệu USD (3,5 triệu USD x 30%)
 Tổ chức tập huấn ATGT: 20 USD /người x  5,000 người =  0,10 

triệu USD  

Doanh thu 

0,75 triệu USD 
 Phí hội thảo cho Giám đốc điều hành: 2,0 triệu USD x 30% = 

0,6 triệu USD  
 Phí tập huấn ATGT: 0,15 triệu USD  
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5.3 Đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng vào việc phát triển mạng lưới  

1) Chuẩn bị hội thảo và hội nghị về những vấn đề ATGT cho cộng đồng 

Hoạt động 

 Hỗ trợ chính quyền địa phương tổ chức hội thảo, kèm tập huấn 
về phương pháp tăng cường an toàn tại khu vực cư trú, dưới 
hình thức chuyên gia tư vấn phương thức tổ chức hội thảo kèm 
tập huấn, phân phát tài liệu hướng dẫn giáo dục ATGT và sổ 
tay, giới thiệu chuyên gia hoặc người hướng dẫn.  

 Phát triển mô hình “Câu lạc bộ Văn hóa ATGT” và chia sẻ kinh 
nghiệm giữa những người trong cùng một khu vực.  

Chi phí cho 
chương trình  

0,87 triệu USD  

Chi phí của Quỹ 

0,87 triệu USD  
 Chuẩn bị điều kiện ATGT ở cộng đồng:  

0,2 triệu USD ( 0,01 triệu USD /cộng đồng x 20) 
 Hỗ trợ hội thảo: 0,17 triệu USD ( 0,87 triệu USD x 20%)  
 Phát triển mô hình Câu lạc bộ Văn hóa ATGT: 0,20 triệu USD  

Doanh thu Không 

 
 

2) Tổ chức hội thảo về phương pháp xây dựng cộng đồng an toàn hơn 

Hoạt động 
 Giới thiệu chuyên gia tư vấn cho chính quyền địa phương về 

phương pháp xây dựng và tổ chức hội thảo. 
 Cung cấp tài liệu ATGT và tài liệu khác. 

Chi phí cho 
chương trình 

0,86 triệu USD + 0,5 triệu USD = 1,36 triệu USD  

Chi phí của Quỹ 
0,84 triệu USD  
 Hỗ trợ hội thảo: 0,34 triệu USD ( 0,86 triệu USD x 40%) 
 Chi phí phân phát tài liệu: 0,5 triệu USD  

Doanh thu Không 

 
3) Giới thiệu chuyên gia và người hướng dẫn 

Hoạt động 
Mời chuyên gia và hướng dẫn viên từ Học viện Cánh sát Nhân dân 
tham gia hội thảo và hội nghị có liên quan. 

Chi phí cho 
chương trình 

0,5 Triệu USD  

Chi phí của Quỹ 0,5 Triệu USD  

Doanh thu Không 
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5.4 Xây dựng lòng tin và sự đồng thuận của cộng đồng bằng việc ưu tiên những 

vấn đề về khu vực an toàn và tham gia giao thông an toàn hơn 

1) Nghiên cứu về Phát triển Kịch bản ATGT 

Hoạt động 
Nghiên cứu để phát triển các kịch bản ATGT để tăng cường các 
hoạt động có sự tham gia của cộng đồng và chuyển thành tài liệu 
để tuyên truyền trên thông tin đại chúng.   

Chi phí cho 
chương trình 

1,1 triệu USD  

Chi phí của Quỹ 
1,1 triệu USD  
 Phát triển nội dung và sử dụng các phương tiện truyền thông 

Doanh thu Không 

 
2) Hội thảo về Hướng dẫn người đi bộ 

Hoạt động 
Hỗ trợ chính quyền địa phương tổ chức hội thảo bằng việc thiết kế 
chương trình và cung cấp tài liệu giáo dục 

Chi phí cho 
chương trình 

0,9 triệu USD  

Chi phí của Quỹ 
0,27 triệu USD  
Hỗ trợ hội thảo: 0,27 triệu USD ( 0,9 triệu USD x 30%) 

Doanh thu Không  

 
3) Hội thảo tập huấn cho người lái xe máy 

Hoạt động 
Hỗ trợ chính quyền địa phương tổ chức hội thảo bằng việc thiết kế 
chương trình và cung cấp tài liệu tập huấn 

Chi phí cho 
chương trình  

1 triệu USD  

Chi phí của Quỹ 
0,3 triệu USD  
Hỗ trợ hội thảo: 0,3 triệu USD (1 triệu USD x 30%)  

Doanh thu Không  

 
4) Hội thảo tập huấn cho lái xe buýt 

Hoạt động 
Hỗ trợ chính quyền địa phương tổ chức hội thảo bằng việc thiết kế 
chương trình, cung cấp tài liệu tập huấn và giới thiệu chuyên gia 

Chi phí cho 
chương trình  

1 triệu USD  

Chi phí của Quỹ 

0,4 triệu USD  
 Hỗ trợ hội thảo:  0,2 triệu USD (1 triệu USD x 20%)  
 Cung cấp tài liệu: 1 triệu USD x 10% = 0,1 triệu USD  
 Hỗ trợ kỹ thuật: 1 triệu USD x 10% = 0,1 triệu USD  

Doanh thu 
0,03 triệu USD  
Phí tập huấn: 15 USD /người x 2,000 người = 0,03 Triệu USD 
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5.5 Phát triển/ Nâng cao tiêu chuẩn ATGT 

1) Chiến dịch quan hệ công chúng sử dụng tại các trung tâm cộng đồng hoặc 
trường đại học 

Hoạt động 
Phát triển nội dung chương trình quan hệ công chúng, hỗ trợ chính 
quyền địa phương tổ chức hội thảo, cung cấp nội dung chương 
trình và giới thiệu chuyên gia 

Chi phí cho 
chương trình 

0,8 triệu USD  

Chi phí của Quỹ 
0,44 triệu USD  
 Phát triển nội dung: 0,2 triệu USD  
 Hỗ trợ hội thảo: 0,24 triệu USD ( 0,8 triệu USD x 30%) 

Doanh thu Không 

 
2) Tổ chức Cuộc thi viết, vẽ và sáng tác khẩu hiệu 

Hoạt động 
Hỗ trợ cộng đồng tổ chức các cuộc thi, phối hợp với các cơ quan 
báo đài địa phương bằng việc giới thiệu chuyên gia và/hoặc chia 
sẻ kinh nghiệm kỹ thuật cho chương trình  

Chi phí cho 
chương trình 

1,2 triệu USD  

Chi phí của Quỹ 
0,24 triệu USD  
Hỗ trợ cộng đồng: 0,24 triệu USD (1,2 triệu USD x 20%) 

Doanh thu Không 

5.6 Đẩy mạnh sự phối hợp và trách nhiệm giữa các ban ngành liên quan  

1) Cuộc thi Gia đình lái xe an toàn, bắt đầu bằng diễu hành trên những tuyến 
phố lớn 

Hoạt động 
Xin ý kiến tổ chức diễu hành trên những tuyến phố lớn, phối hợp 
với Bộ CA, Bộ GTVT và khu vực tư nhân 

Chi phí cho 
chương trình 

0,65 triệu USD  

Chi phí của Quỹ 0,65 triệu USD  

Doanh thu 
Không. Nguồn tiền do khu vực tư nhân quyên góp và trợ cấp của 
chính phủ không mang tính bền vững.  

 
2) Tổ chức “Cuộc thi lái xe giỏi” 

Hoạt động 
Tổ chức chiến dịch tuyên truyền về cuộc thi lái xe, tập trung vào 
hành vi và kỹ năng lái xe an toàn. 

Chi phí cho 
chương trình 

0,65 triệu USD  

Chi phí của Quỹ 0,65 triệu USD  

Doanh thu 
Không. Chi phí trao giải thưởng cho lái xe xuất sắc nhất được vận 
động từ các doanh nghiệp tư nhân.  
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3) Tổ chức Hội chợ/Triển lãm Văn hóa ATGT 

Hoạt động 
Tổ chức định kỳ hội chợ/triển lãm, là nơi khu vực công giới thiệu 
các vấn đề về ATGT và khu vực tư nhân giới thiệu các tài liệu hoặc 
dịch vụ có liên quan. 

Chi phí cho 
chương trình 

0,95 triệu USD  

Chi phí của Quỹ 0,95 triệu USD  

Doanh thu 
0,95 triệu USD  
Quỹ bố trí địa điểm và thu phí của khách thăm quan để trang trải 
chi phí. 

      
4) Tổ chức “Diễn đàn ATGT” 

Hoạt động 
Hỗ trợ các cơ quan địa phương tổ chức diễn đàn bằng cách cung 
cấp đầu vào kỹ thuật, phương pháp tổ chức diễn đàn và giới thiệu 
chuyên gia.  

Chi phí cho 
chương trình 

0,75 triệu USD  

Chi phí của Quỹ Hỗ trợ diễn đàn: 0,08 triệu USD ( 0,75 triệu USD x 10%) 

Doanh thu Không 

5.7 Chi phí và doanh thu từ các hoạt động 

Bảng 5.7.1 là bảng cân đối thu, chi từ những hoạt động đề xuất cho Quỹ tài trợ.  

Bảng 5.7. 1  Chi phí và Doanh thu của Quỹ 

Đơn vị: Triệu USD 

Chương trình Chi phí
Doanh 

thu 
Số dư

Nâng cao nhận thức của mọi người 5,80 1,04 ▲4,76

Phát triển nguồn nhân lực 1,61 1,15 ▲0,46

Đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng 1,73 0,00 ▲1,73

Xây dựng lòng tin và sự đồng thuận 2,07 0,03 ▲2,04

Nâng cao tiêu chuẩn ATGT 0,88 0,00 ▲0,88

Đẩy mạnh sự phối hợp và trách nhiệm của các ban ngành 
liên quan 

3,00 0,95 ▲2,05

Tổng 15,09 3,17 ▲11,92

                            
Bảng trên xác định khoản tiền thiếu hụt là 11,92 triệu USD cho chương trình hành 
động 5 năm, tương đương với 2,38 triệu USD/ năm.    

Để đạt được sự cân đối trong thu và chi, nhất thiết phải có những hoạt động gây lợi 
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nhuận, hoặc đề xuất chính phủ trợ cấp cho những hoạt động không có khoản thu. Nếu 
không, khả năng tài chính như trên sẽ làm hạn chế kế hoạch hoạt động. 

5.8 Chức năng của Quỹ dựa trên chương trình hoạt động đã đề xuất 

Chương trình hoạt động của Quỹ được đề xuất trên cơ sở chương trình phát triển văn 
hóa ATGT. Những hoạt động này có thể được phân loại dựa trên việc tổ chức và chức 
năng của Quỹ như sau: 

(i) Xuất bản: Phát triển, in ấn và phân phát sổ tay, bài thuyết trình nghe nhìn, áp 
phích, và các tài liệu khác 

(ii) Hội thảo: Tổ chức, sắp xếp và hỗ trợ cộng đồng trong những hội thảo, hội nghị 
và diễn đàn khác nhau 

(iii) Tập huấn: Tổ chức, sắp xếp và hỗ trợ cộng đồng tập huấn cho lái xe, giáo viên 
và người phụ trách từng khu vực, với đầy đủ những thiết bị tập huấn cần thiết 
(như máy mô phỏng lái xe) 

(iv) Quan hệ công chúng: Phát triển nội dung và tài liệu, phối hợp và đẩy mạnh 
tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng 

(v) Triển lãm và Cuộc thi: Thiết kế và đẩy mạnh các hội chợ/triển lãm và các cuộc 
thi 

6 KHUÔN KHỔ TÀI CHÍNH CỦA QUỸ 

6.1 Cơ cấu cơ bản 

Vì Quỹ được đề xuất thành lập về bản chất là cho các hoạt động từ thiện, nên mọi 
hoạt động của nó cần hướng về lợi ích của công chúng, là các đối tượng thụ hưởng, 
bằng các hoạt động để tăng cường trật tự an toàn giao thông ở Việt Nam. 

Nghị định 148(No.177/1999/ND-CP) quy định rằng các quỹ từ thiện được thành lập 
không vì mục tiêu lợi nhuận , nhưng điều đó không hạn chế Quỹ tự bù đắp các chi phí 
của mình và nếu có thể, tự kiếm nguồn thu từ các hoạt động của mình. Nếu không có 
lợi nhuận hay nguồn thu, Quỹ sẽ không bền vững vì sự hạn chế của nguồn lực.  

Do vậy, để duy trì sự cân đối giữa bản chất từ thiện của Quỹ và đồng thời với nhu cầu 
của hoạt động có thu để chúng được bền vững, Quỹ sẽ không thực hiện các hoạt 
động sinh lời thuần úy, nhưng sẽ bảo đảm bù đắp mọi chi phí và nguồn thu do vận 
hành của Quỹ sẽ bù đắp được cho các hoạt động ATGT khác. 

Hơn nữa, để tăng khả năng bền vững, cần tạo ra mức lợi nhuận chấp nhận được để 
đáp ứng mọi chi phí quản lý và hoạt động.  

Hình 6.1.1 minh họa luồng tiền trong quá trình thu chi của Quỹ. 
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Hình 6.1. 1  Luồng tiền trong quá trình thu chi của Quỹ 
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6.2 V

1) Đó
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ph

 

 

Nguồn thu khác từ tài trợ, bao 
cấp/phân bổ của Chính phủ 
(nguồn không thường xuyên)   
Nguồn thu hàng năm do lãi suất 
từ vốn 
Nguồn thu do vận hành là nguồn
thu từ việc thực hiện các hoạt 

động ATGT khác nhau 
                 Nguồn: Nhóm Nghiên cứu của JICA. 

ệc Quỹ có thể tự đảm bảo nguồn thu thông qua hoạt động vận hành thông thường là 
ều lý tưởng. Tuy nhiên, mô hình trên thì thiếu tính bền vững vì ngân sách của Quỹ sẽ 
ày một giảm do việc tài trợ các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông trong xã hội 
à nhu cầu ngày càng tăng cùng với sự phát triển xã hội. Các đóng góp tài trợ có thể 
 đắp sự thiếu hụt này nhưng các nguồn thu đó đều thiếu ổn định. Sự bao cấp của 
ính phủ, tuy rất hữu ích, nhưng chỉ có thể được dùng như là biện pháp cuối cùng vì 

uỹ cần tương đối độc lập về tài chính và Chính phủ còn cần chi tiêu rất nhiều việc 
ác. 

ực tế trên cho thấy Quỹ rất cần thực hiện các hoạt động có thể sinh lời. Do vậy, chi 
í hàng năm để quy trì tổ chức và để thực hiện các dịch vụ xã hội cần được bù đắp 
ông những chỉ từ lợi nhuận mà cả từ lợi nhuận của hoạt động. Và nguồn tài trợ 
êm cũng rất cần để Quỹ được bền vững. 

y nhiên ở giai đoạn đầu, khó mà có thể có dủ nguồn thu vận hành để trang trải các 
i phí ngay, do nguyên nhân vì lúc đàu chưa có kinh nghiệm hoăc do chậm trễ trong 
c hưởng ứng của xã hội. Vì thế, rất mong muốn là Chính phủ có thể cung cấp tài 
ính để trang trải sự thiếu hụt này cho tới khi Quỹ có thể tìm kiếm đủ lợi nhuận. 

Hình 6.1. 2  Hình ảnh về cơ cấu tài chính trong từng giai đoạn 

n thu vận hành 

cấp của Chính phủ 

n thu từ lãi suất 

rợ khác 

                            Giai đoạn đầu              Giai đoạn đã vững vàng 

ốn điều lệ 

ng góp 

uỹ từ thiện cần được đóng góp từ các công ty tư nhân, tổ chức, cá nhân và cả một 
ần từ khu vực công để hình thành vốn điều lệ. 
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(i) Công nghiệp 

Một số nhà sản xuất ô tô đã đóng góp vào ATGT ở Việt Nam, điều này có nghĩa là 
ngành công nghiệp có thể đóng góp để cải thiện trật tự an toàn giao thông ở Việt 
Nam. 

Các ngành công nghiệp có thể có đóng góp là: 

•  Sản xuất ô tô, xe máy, săm lốp và các thiết bị ATGT, 

•  Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, 

•  Công ty vận tải hành khách, hàng hóa. 

(ii) Khu vực công 

Để Quỹ có thêm độ tin cậy đối với xã hội và do đó có thể gia tăng sự đóng góp của 
khu vực tư, chính phủ sẽ đóng góp một phần cho Quỹ. Một khả năng khác là đóng 
góp từ ODA của các nước phát triển và tổ chức quốc tế. 

Về khu vực công, một khoản vay với lãi suất thấp hay không lãi suất cũng là một 
khả năng nữa. Quỹ có thể dùng lợi nhuận thu được do chênh lệch giữa lãi suất 
vay và trả. Trong trường hợp này, khoản vay được coi là khoản kinh phí do chính 
phủ cấp trực tiếp. Lãi suất của khoản vốn vay đó được duy trì trong tài khoản vốn 
thì khoản hỗ trợ trực tiếp bằng vốn đó được coi là đầu tư vốn. 

2) Tổng vốn điều lệ 

Tổng vốn điều lệ cần được xác định bằng sự cân đối giữa chi phí cần thiết và khả 
năng nguồn thu từ các hoạt động của Quỹ. Tuy nhiên, thông thường thi ngược lại, các 
hoạt động được ấn định trên cơ sở tổng nguồn thu.   

Giả định rằng mọi chi phí duy trì có thể được trang trải bằng lãi suất thì tổng vốn cần 
thiết sẽ là khoảng 33 Triệu USD (khoảng 57 tỷ VND). 

(i) Khoản chi do hoạt động (chi phí vận hành hàng năm): 2,38 Triệu USD 

(ii) Chi phí quản lý hàng năm: 0.90 Triệu USD 

Lương và các khoản liên quan tới lương-15 người x10,000USD = 0.15 Triệu USD 

Chi phí khác (Văn phòng, thông tin, thiết bị, văn phòng phẩm, quan hệ xã hội …) 

0.15 Triệu USD x 50% = 0.75 Triệu USD 

(iii) Chi phí duy trì: 3,28 Triệu USD 

2.38 Triệu USD + 0.90 Triệu USD 

(iv) Tổng vốn điều lệ cần thiết: 32.8 Triệu USD 

3.28 Triệu USD / lãi suất (=10%)  

Nếu không đủ vốn điều lệ trên, Quỹ sẽ phải xác định mức độ ưu tiên cho các hoạt 
động.  Ngoài ra, nguồn thu từ việc quản lỹ Quỹ sẽ không ổn định do sự thay đổi của lãi 
suất. Nhưng mặt khác, tổng vốn điều lệ có thể ít hơn nếu các hoạt động thu được 
thêm nhiều lợi nhuận hơn và chính phủ hỗ trợ nhiều hơn. 
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6.3 Nguồn thu từ các hoạt động 

1) Hoạt động của Chính phủ và hoạt động của Quỹ 

Thông thường các hoạt động từ thiện không có lợi nhuận nếu hoạt động ấy do Chính 
phủ bao cấp không thu hoặc thu rất ít. Nhưng xã hội có lợi hơn nếu Quỹ được Chính 
phủ giao thực hiện những hoạt động mà Quỹ thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. Cũng 
tốt hơn nữa nếu Quỹ dùng chính nguồn lực của mình,không đòi hỏi thêm ngân sách 
của Chính phủ. 

Do đó, để tăng khả năng tạo nguồn thu từ việc quỹ thực hiện các hoạt động thì quỹ 
cần đặt trọng tâm vào các hoạt động mà chính phủ chưa thực hiện nhưng xã hội thấy 
cần thiết để đảm bào an toàn giao thông. Ngoài ra, sẽ là lý tưởng nếu Chính phủ có 
thể hỗ trợ Quỹ, bằng cách giảm một số khoản phí/lệ phí. Chính phủ cũng nên giao một 
số hoạt động, dịch vụ công để quỹ thực hiện..         

Như đã đề cập, Bảng 6.3.1 dưới đây trình bày các hoạt động, làm rõ vai trò của Quỹ 
và của Chính phủ. 

Bảng 6.3. 1  Phân loại hoạt động của Quỹ có liên quan tới Chính phủ 

Vai trò của Chính phủ Có lợi nhuận Không lợi nhuận 

Hoạt động do Chính phủ thực 
hiện là chính 

• Hoạt động thường 
xuyên (như trong các 
thể chế có đóng góp tài 
chính tư  nhân…) 

• Tư nhân hóa 

• Bổ sung cho hoạt 
động của Chính phủ 

- hiếm có-   

Hoạt động mà Chính phủ thường 
ít thực hiện  

• Các dịch vụ mới do Quỹ 
thực hiện  

• Hoạt động cần thiết vì 
mục đích của Quỹ. 

   
Mọi hoạt động thực tiễn của Quỹ cần được lập kế hoạch để thực hiện các mục tiều 
một cách hiệu quả và sẽ được từng đợt cập nhật, chỉnh sửa bản kế hoạch ban đầu để 
đáp ứng các nhu cầu của xã hội và theo đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn trước. 
Tuy vậy, ngay từ đầu cần lãm rõ tới mức cao nhất: 

(i) Các hoạt động hiện nay của Chính phủ có thể giao cho Quỹ thực hiện 

(ii) Các hoạt động mới, có thu của Quỹ.   

2) Các hoạt động có thu 

Tuy còn cần nghiên cứu chi tiết thêm và cần sự thỏa thuận của các bên liên quan, một 
số hoạt động có thu sau đây được nêu ra vì các hoạt động này có tầm quan trọng rất 
lớn tới tài chính của Quỹ. 

(i) Các chiến dịch tuyên truyền vàn vận động như chiến dịch “Thi lái xe giỏi” 

Biểu dương người lái xe giỏi là một cách hữu hiệu để người khác biết được về 
kinh nghiệm lái xe. Các cuộc thi lái xe thường thi về cách và kỹ thuật lái và chọn a 
người giỏi để thưởng. Chương trình này có thể để khu vực tư tài trợ. 

(ii) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATGT  

Để nâng cao không ngừng ý thức của người dân về trật tự an toàn giao thông thì 
các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức là rất quan trọng. Các chương 
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trình văn hóa an toàn giao thông trong đó có nhiều cuộc họp, hội thảo. Các cuộc 
này đều yêu cầu tài liệu, công cụ tuyên truyền. Xã hội, đối tượng tuyên truyền, cơ 
quan tổ chức quan tâm đều có thể mua các tài liệu trên từ Quỹ. 

Như vậy, để đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất và chất lượng nội dung thì 
Quỹ cần được chính phủ giao khâu xây dựng, sản xuất và phổ biến sản phẩm. 

(iii) Hỗ trợ việc nâng cao chất lượng đào tạo lái xe 

Hiện Việt Nam có gần 200 cơ sở đào tạo lái xe; chất lượng đào tạo chưa được 
củng cố một cách hệ thống. Quỹ có thể đảm nhận việc này và sẽ đưa ra cơ hội 
cho các giảng viên dạy lái xe nâng cao kỹ năng dạy và nâng cao sự quan tâm, tính 
hấp dẫn trong nội dung đào tạo. Chương trình này bao gồm các khóa tập huấn 
ngắn hạn và cung cấp các tài liệu gảng dạy như sách giáo khoa và video …. Khi 
ấy có thể sẽ thu tiền vì có thể các cơ sở dạy lái xe này và giảng viên sẽ thu được 
lợi ích từ việc nâng cao chất lương đào tạo. 

(iv) Đào tạo lái xe chuyên nghiệp 

Lái xe taxi, buýt hay xe tải cần có yêu cầu và tiêu chuẩn an toàn cao hơn các lái xe 
thông thường. Thực trạng hiện nay cho thấy nhiều lái xe ít quan tâm tới ATGT nên 
nảy sinh nhu cầu tập huấn về ATGT cho đội ngũ này và các cán bộ quản lý lái xe. 
Quỹ có thể tiến hành thu phí khi tập huấn cho đội ngũ trên vì giảm TNGT chính là 
đem lại lợi ích cho doanh nghiệp. Nếu chính quyền khuyến khích và bắt buộc các 
lái xe chuyên nghiệp dự các tập huấn này thì công tác tập huấn cần được giao 
Quỹ thực hiện. 

(v) Đào tạo lại các người lái xe có vi phạm 

Để giảm thiểu số lái xe hay vi phạm hoặc gây tai nạn, Quỹ cần được đảm nhận 
chức năng đào tạo lại họ. Lái xe vi phạm cần phải được đào tạo lại một cách chính 
quy, việc đào tạo lại này có thể có sự phối hợp với các công ty bảo hiểm. Trong cả 
hai trường hợp, người học đều phải chị trả kinh phí.   

6.4 Sự tham gia của Chính phủ  

Hỗ trợ Chính phủ đối với Quỹ có 4 hình thực sau: (i) Chính phủ giao một số dịch vụ, 
công việc cho quỹ thực hiện; (ii)  Cấp kinh phí trực tiếp cho Quỹ; (iii) Khoản vay không 
lãi suất hay lãi suất thấp; và (4) Tài trợ. 

1) Chính phủ giao một số dịch vụ, công việc cho quỹ thực hiện 

Nếu Quỹ có thể thực hiện một số dịch vụ xã hội của chính phủ với chi phí thấp hơn, 
hiệu quả cao hơn thì Chính phủ nên giao dịch vụ này cho Quỹ thực hiện, nhất là đối 
với đối với các dịch vụ mà vai trò của Chính phủ không cần thiết lắm.  Nếu thực hiện 
một cách hiệu quả thì Quỹ sẽ có nguồn thu ổn định từ các hoạt động này. 

2) Bao cấp cho một số hoạt động của Quỹ 

Trong khi một số hoạt động hoàn toàn do Quỹ triển khai, Chính phủ vẫn có thể hỗ trợ 
bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho Quỹ như thu phí sử dụng thiết bị trong hội thảo 
hoặc cung cấp thiết bị miễn phí, Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, nên coi đây là 
phương án lựa chọn cuối cùng để giải quyết khoản kinh phí thiếu hụt.  
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3) Khoản vay không lãi suất hay lãi suất thấp 

Đây là một trong các hình thức cấp kinh phí trực tiếp, ở hình thực này, quỹ được 
quyền tự chủ khá lớn trong sử dụng ngân sách. 

 
4) Tài trợ 

Chính phủ cấp trực tiếp ngân sách cho quỹ, trong trường hợp này, quỹ vận hành 
tương tự như một quỹ của chính phủ với tính chất từ thiện. Tuy nhiên, chủ đề này cần 
được trao đổi kỹ, lý do là các hoạt động của quỹ an toàn giao thông liên quan đến 
trách nhiệm rất cao trong xã hội giao thông vì tác động của các vụ tai nạn là rất lớn. 
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PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

1  KẾT LUẬN 

Hỗ trợ kỹ thuật bổ sung đã được hoàn thành dưới sự phối hợp của Nhóm nghiên cứu 
JICA, UB ATGTQG và các cơ quan liên quan ở cấp trung ương và địa phương. Những 
kết quả chính được tóm tắt trong phần dưới đây. 

1.1  Dự án thí điểm văn hóa ATGT 

(1) Dự án thí điểm Phát triển Văn hóa ATGT đã được thực hiện tại huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương để tăng cường hiểu biết về trách nhiệm giữa UB 
ATGTQG, tỉnh Hải Dương, các cơ quan trung ương và địa phương trong việc 
thực hiện những hoạt động ATGT cho cộng đồng. Dự án thí điểm tập trung vào 
khu vực trường học an toàn. Nhóm đối tượng mục tiêu là học sinh và tình 
nguyện viên địa phương. CSGT đã được huy động để kiểm soát giao thông trên 
Quốc lộ 5. 

(2) Để đảm bảo ATGT cho học sinh khi đến trường và về nhà, không chỉ cần có học 
sinh và giáo viên, mà cả người dân và người quản lý đường bộ tại địa phương. 

(3) Mục tiêu hàng đầu của phát triển văn hóa ATGT là thúc đẩy những hành vi an 
toàn trong cộng đồng. Để thay đổi hành vi của người dân, cần thiết phải có 
những hoạt động lâu dài và liên tục. Trong dự án thí điểm, tất cả những người 
tham gia đều có vai trò quan trọng, đóng góp vào sự thành công của dự án. Tuy 
vậy, sau khi dự án kết thúc, chưa có kế hoạch nào được chuẩn bị cho những 
hoạt động tiếp theo, do thiếu sự lãnh đạo, kinh nghiệm và kinh phí. 

(4) Dự án chỉ kéo dài 10 ngày, do vậy kết quả chưa rõ rệt là điều không thể tránh 
được. Những qua đó, một số bài học đã được rút ra: 

• Mỗi tổ chức quần chúng đều có khả năng vận động. 

• Thiếu kinh nghiệm phối hợp cho các chương trình cộng đồng toàn diện, 
bao gồm cải thiện hạ tầng kỹ thuật và cưỡng chế giao thông.  

• Thiếu sự lãnh đạo và cơ chế phối hợp giữa các tổ chức có liên quan về 
ATGT ở cấp địa phương. Mặc dù nút giao được lựa chọn để thí điểm trên 
Quốc lộ 5 đã được xác định là một điểm đen, trước khi tiến hành dự án, 
chưa có biện pháp khắc phục nào được thực hiện. 

• Thiếu nguồn nhân lực và kinh phí để tiếp tục kéo dài các hoạt động,v.v. 

1.2  Quỹ tài trợ ATGT 

(1)  Sau khi khảo sát một số phương án lựa chọn hình thức tổ chức Quỹ, Quỹ từ 
thiện được xem là hình thức ưu việt hơn Quỹ Chính phủ, Hiệp hội trong nước 
và Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, về cả năng lực và sự chấp nhận của 
xã hội. 

(2)  Tuy nhiên, khu vực tư nhân có thể đóng góp khác nhau tùy từng theo thời 
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điểm, phụ thuộc vào tình hình kinh tế. Sẽ có những thời điểm khó có thể đảm 
bảo sự đóng góp này, ví dụ như trong thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn 
cầu hiện nay, do đó Quỹ cần có cơ chế tự hạch toán để đảm bảo nguồn tài 
chính ổn định như doanh thu từ các hoạt động và các hình thức hỗ trợ của 
chính phủ. 

2  ĐỀ XUẤT 

Những đề xuất được trình bày như sau: 

(1)    Chương trình phát triển văn hóa ATGT cần được xây dựng dựa trên điều kiện cụ 
thể của từng địa phương. Do chưa có một tổ chức nào có đủ năng lực lãnh đạo 
để điều hành chương trình này, có thể lồng ghép với những dự án tổng thể về 
ATGT đang được thực hiện như VRSP và Dự án ATGT tại Miền Bắc Việt Nam 
của JICA. Hơn nữa, cần xem xét những vấn đề sau đây: 

• Chương trình phát triển văn hóa ATGT (chương trình ATGT toàn diện cho 
cộng đồng) do UB ATGTQG điều hành, 

• UB ATGTQG sẽ hỗ trợ Chính quyền các tỉnh thành thành lập tổ công tác, 
trực thuộc Ban ATGT các tỉnh thành. Tổ công tác sẽ chịu trách nhiệm thực 
hiện và theo dõi tính bền vững của chương trình. Các thành viên tổ công 
tác sẽ được tham gia chương trình tập huấn phù hợp để nâng cao kỹ 
năng trao đổi và giáo dục ATGT có hiệu quả.  

• UB ATGTQG sẽ giám sát toàn bộ các hoạt động và đánh giá hiệu quả, 
sau đó chuẩn bị nhân sự để thực hiện và nhân rộng các hoạt động, cho 
đến khi xã hội chấp nhận. Ví dụ như từ dự án thí điểm có thể đề xuất 
“Hành động Phát triển Khu vực Trường học an toàn”.    

• Từ dự án thí điểm có thể thấy nhiều điểm đen còn tồn tại những vấn đề 
kỹ thuật. Do đó, cần thiết phải cải thiện hạ tầng kỹ thuật cần thiết trước 
khi triển khai những hoạt động ATGT cho cộng đồng. Do nhận thức của 
người dân về lái xe an toàn và cưỡng chế còn hạn chế, hầu hết những 
hoạt động cộng đồng đều cần sự có mặt của CSGT. Như vậy, việc nâng 
cao năng lực cho CSGT cũng được đẩy mạnh.   

(2)   Quỹ tài trợ ATGT cần sớm được thành lập, để đẩy mạnh những hoạt động ATGT 
cho cộng đồng lâu dài. Mục tiêu chính của việc thành lập sớm không chỉ là đảm 
bảo nguồn vốn mà còn nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng và khả năng lãnh 
đạo của các cơ quan chủ chốt.    

(3)   Quỹ tài trợ ATGT được đề xuất cơ cấu như một Quỹ từ thiện. tuy nhiên, để Quỹ 
có thể vận hành như một Quỹ từ thiện đầy đủ, cần có một thời gian để ngành ô 
tô đủ lớn mạnh để gánh vác kinh phí cho xã hội giao thông. Từ nay cho đến khi 
đó, cần có thêm nhiều hình thức hỗ trợ chính phủ như phí định kỳ, phí sử dụng 
hoặc phí hoạt động kinh doanh.   

(4)   Ngoài ra, Quỹ tài trợ ATGT nên được thành lập song song với hoạt động của dự 
án VRSP hoặc Dự án ATGT tại Miền Bắc Việt Nam của JICA, như một cơ quan 
giúp việc của Chính phủ, hoặc một cơ quan độc lập, có sự đóng góp của Chính 
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Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam tới năm 2020 
Báo cáo cuối kỳ 

 
phủ. Cả hai dự án này đều nhằm xây dựng một hệ thống thích hợp và nâng cao 
năng lực để vận hành và quản lý những chương trình văn hóa ATGT.   
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